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TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Đề tài đã tổng quan, kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đây, sử dụng phương pháp 

nghiên cứu truyền thống trong sinh học thực nghiệm để xây dựng các thông số quy trình 

phục vụ sản xuất. Đề tài thiết kế thí nghiệm có sự lặp lại, phân tích các đặc điểm độ béo, 

vệ sinh an toàn thực phẩm trước và sau khi khi thực nghiêm. Theo đó, kết quả đề tài đã xây 

dựng các thông quy trình nuôi vỗ béo nghêu, hàu, sản xuất thu giống hàu trong ao nuôi vỗ 

thông qua 03 đợt thực nghiệm và nuôi hàu thương phẩm ngoài kênh rạch tự nhiên theo quy 

trình nuôi 02 giai đoạn, đã rút ngăn thời gian nuôi so với phương pháp nuôi truyền thống. 

Các thí nghiệm hiện tại được thiết kế bằng cách đánh giá hiệu quả của sự tăng trưởng 

về chỉ số độ béo của nghêu, hàu bằng cách bổ sung thức ăn cho nghêu, hàu và xác định 

tính khả thi của việc nuôi vỗ béo, nghêu hàu, sản xuất giống hàu trong ao có diện tích lớn 

bằng tảo Nannochloropsis oculata. Kết quả nghiên cứu cho thấy nghêu, hàu đã tăng chỉ số 

độ béo. Tính khả thi của việc bổ sung tảo Nannochloropsis oculata làm thức ăn cho nghêu 

trắng Bến Tre, hàu bản địa Magallana belcheri trong quá trình vỗ béo được minh chứng 

so với nghêu, hàu đối chứng ngoài tự nhiên không bổ sung thức ăn. 

Đề tài đã xây dựng quy trình thu giống hàu trong ao nuôi vỗ béo và triển khai thu 

giống trong ao. Năng suất, sản lượng hàu giống mỗi đợt sản xuất thu giống trong ao đạt 

75.000-85.000 con/ao/400 m2.  

Từ kết quả nghiên cứu đạt được trong quy trình nuôi vỗ béo và thử nghiệm thu giống 

trong ao, chúng tôi đề xuất nhân rộng mô hình nuôi vỗ béo trong ao có diện tích lớn như là 

giải pháp làm sạch hàu thành phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ thị trường là 

giải pháp tạo bãi để tự nhiên và người dân có thể thu giống hàu trong ao nuôi vỗ, chủ động 

nguồn giống phục vụ nuôi thương phẩm, hướng đến phát triển nguồn lợi hàu bền vững và 

bảo vệ đa dạng sinh học và từng bước thực hiện mục tiêu chiến lược của đề tài là đưa đối 

tượng nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản, mang lại hiệu 

quả kinh tế. 
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MỞ ĐẦU 

  Nghêu và hàu được đánh giá là loài hải sản có giá trị xuất khẩu cao. Giá 

trị dinh dưỡng của nghêu, hàu và các loài thân mềm nói chung phụ thuộc vào 

các giai đoạn phát triển tuyến sinh dục, giá trị dinh dưỡng đạt tối ưu khi tuyến 

sinh dục chín muồi và đây là thời điểm thu hoạch cho sản lượng cao nhất và có 

giá trị dinh dưỡng đạt tối ưu. Thực trạng thu hoạch hàu, nghêu ở Bến Tre, cũng 

như các vùng khác lại chưa đạt giá trị dinh dưỡng mong muốn của người tiêu 

dùng, chỉ số độ béo của hàu, nghêu khi thu hoạch chưa có các nghiên cứu để 

tăng năng suất thu hoạch. Nguồn giống hàu tự nhiên phục vụ nghề nuôi thiếu ổn 

định do việc lấy giống phụ thuộc vào nguồn hàu bố mẹ có trong tự nhiên ở bãi 

thu giống. Vấn đề khó của người dân nuôi hàu là phải xác định được mùa vụ 

sinh sản hàng năm của hàu trong bãi dự định lấy giống để đặt giá thể thu giống 

và phát triển nuôi ổn định và bền vững. 

      Giải pháp cho các vấn đề này là nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi vỗ béo 

hàu và nghêu trong các ao, đầm nuôi để chủ động thời gian thu hoạch, nâng cao 

chất lượng sản phẩm, chủ động tạo đàn bố mẹ phục vụ sản xuất giống nhân tạo 

và cung ứng cho thị trường nuôi góp phần phục vụ nghề nuôi nghêu, hàu ổn 

định. Cơ sở luận chứng của phương pháp nuôi vỗ béo là dựa vào nguồn thức ăn 

sẵn có của nghêu, hàu ngoài tự nhiên, mật độ nuôi thực tế của các hợp tác xã 

nuôi nghêu, hàu vùng Bến Tre trước khi thu hoạch làm cơ sở để xây dựng mật 

độ nuôi vỗ béo như san thưa mật độ và kết hợp tăng lượng thức ăn hàng ngày 

thông qua mật độ tảo trong ao nuôi vỗ so với điều kiện bên ngoài bãi nuôi 

nghêu, hàu. Từ những vấn đề nêu trên, năm 2023 đuợc sự cho phép của UBND 

tỉnh Bến Tre, Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre đã triển khai đề tài “Nghiên 

cứu thử nghiệm quy trình nuôi vỗ béo nghêu (Meretrix lyrata) và hàu 

(Malgallana belcheri) và sản xuất thu giống hàu trong ao nuôi vỗ tại tỉnh Bến 

Tre”. Với mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả trong việc thu hoạch, tăng sản 

lượng, chất lượng nghêu, hàu thành phẩm cung ứng thị trường; Chủ động nguồn 

giống trong nghề nuôi hàu, và cung ứng nguồn giống cho thị trường nuôi, góp 
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phần phát bền vững nghề hàu Bến Tre. Để đạt được các mục tiêu nói trên đề tài 

thực hiện 03 nội dung nghiên cứu chính sau: 

- Nghiên cứu thử nghiệm quy trình nuôi vỗ béo nghêu trong ao đất. 

- Nghiên cứu thử nghiệm quy trình nuôi vỗ béo hàu và sản xuất thu giống 

hàu trong ao nuôi vỗ. 

- Tập huấn nhân rộng mô hình sản xuất thu giống, mô hình nuôi vỗ béo 

nghêu Meretrix lyrata, hàu Magallana belcheri cho cộng đồng người dân 

tỉnh Bến Tre.   
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CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1. Một số yếu tố môi trường, đặc điểm sinh thái vùng ven bờ biển tỉnh Bến 

Tre có liên quan đến sinh trưởng và phát triển độ béo của nghêu và hàu 

1.1. Nhiệt độ nước biển 

Nhiệt độ nước biển ở vùng biển Bến Tre có sự thay đổi theo mùa và thay 

đổi theo độ sâu của vùng nước. Nhiệt độ nước biển ở tầng mặt tương đối cao và 

ổn định. Kết quả nghiên cứu (Trần Văn Chung và Cao Văn Nguyện, 2023) cho 

thấy nhiệt độ bề mặt nước biển (SST) trung bình tháng của 21 năm, khu vực 

vùng biển Bến Tre có giá trị cao nhất trong vùng nghiên cứu có thể đạt 33,50C 

và nhiêt độ thấp nhất là 22,3oC. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy nhiệt độ bề 

mặt nước biển trung bình tháng đạt cao thường tập trung vào tháng 5 và thấp 

nhất tập trung vào tháng 1 (bảng 1.1, bảng 1.2). 

Bảng 1.1: SST (oC) thống kê theo trung bình và cực trị tháng trong vùng 

nghiên cứu 

Đặc 

trưng 
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trung 

bình 
SST 26,0 26,2 27,6 29,3 30,1 29,7 28,9 28,7 28,9 28,9 28,3 27,0 

Lớn 

nhất 

SST 29,6 30,2 31,5 33,4 33,5 32,7 32,6 32,1 32,8 32,6 31,9 31,0 

Ngày 14 12 28 18 30 4 23 21 29 1 18 9 

Năm 2019 2017 2013 2011 2018 2015 2016 2014 2014 2017 2017 2014 

Nhỏ 

nhất 

SST 22,3 22,7 23,5 25,3 25,4 25,0 24,6 25,1 25,4 24,9 25,2 22,7 

Ngày 23 20 1 12 30 9 10 22 17 18 20 31 

Năm 2012 2015 2008 2011 2012 2012 2012 2012 2008 2012 2011 2012 

 

Bảng 1.2: 10 giá trị SST trung bình tháng cao nhất trong nghiên cứu 

(06/2002-07/2023) 

Thứ 

hạng 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SST 
31.1 31.0 30.8 30.7 30.7 30.6 30.6 30.6 30.6 30.5 

Tháng 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 

Năm 2016 2014 2018 2020 2010 2020 2019 2010 2017 2007 
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Đối với nghêu và hàu nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng và phát triển trong 

khoảng 25-33oC. 

1.2. pH, độ mặn 

Kết quả nghiên cứu nhiều năm cho thấy giá trị trung bình pH tại các bãi 

nghêu biến động từ 7,72 – 8,04 và mùa mưa có pH thấp hơn mùa khô. Tại vùng 

cửa sông và biển ven bờ huyện Thạnh Phú chịu ảnh hưởng rất lớn của khối nước 

ngọt vào mùa mưa nên pH ở vùng này xuống rất thấp. pH nước và pH đất thích 

hợp cho nghêu sinh trưởng và phát triển nằm trong khoảng 6,7-8. 

Độ mặn vùng nghiên cứu biến động lớn từ 7-32,7‰ vào mùa khô dao 

động từ 25- 32,7‰, trong khi vào mưa xuống thấp còn từ 5-10‰. Đối với hàu 

Magallana belcheri, độ mặn thích hợp cho hàu sinh trưởng và phát triển tốt từ 

10-30‰, trong khi đó nghêu độ mặn 20 -25‰. 

1.3. Thành phần loài sinh vật phù du vùng ven bờ cửa sông tỉnh Bến Tre 

Hiện trạng nghiên cứu về SVPD vùng biển Bến Tre nói chung chỉ đề cập 

đến cấu trúc thành phần loài. Kết quả đã ghi nhận là 128 loài, trong đó các loài 

tảo silic (Skeletonema costatum) chiếm ưu thế về số lượng loài, mật độ thành 

phần loài sinh vật phù du biến động 37.000 -148.000 tb/l; Công trình của (Trần 

Thị Hoàng Yến và cộng sự, 2017), thu mẫu dọc theo sông Hàm Luông từ vùng 

cửa sông đến thường nguồn, kết quả ghi nhận được 157 loài, sinh vật lượng mùa 

khô dao động từ 1.720-16.104 tế bào/L, trung bình 6.316 tb/l, mùa mưa sinh vật 

lượng dao động từ 1.984-8.048 tb/L, trung bình 4.990 tế bào/l. Xét về thành 

phần loài theo hai mùa cho thấy vào mùa khô thành phần loài tảo ghi nhận được 

100 loài, vào mùa mưa là 107 loài. Trong cả hai mùa thì ngành tảo Silic có số 

lượng loài phong phú nhất với 66- 68 loài, tiếp đến là ngành tảo Lục có 20 loài, 

vi khuẩn Lam có 12 loài, tảo mắt có 6 loài. Ngành tảo Hai roi có số loài thấp 

nhất 2 loài. Tảo Silic và tảo Hai roi thường xuất hiện ở các điểm gần cửa sông; 

vi khuẩn Lam và tảo Lục xuất hiện nhiều ở các điểm gần về phía thượng nguồn.  

Xét về cấu trung thành phần loài cho thấy ngành tảo Silic luôn chiếm ưu thế 

(>60%) trong cấu trúc thành phần loài ở cả hai mùa. Các loài chiếm ưu thế ở ven 



Báo cáo tóm tắt đề tài: ” Nghiên cứu thử nghiệm quy trình nuôi vỗ béo nghêu (Meretrix lyrata) và hàu (Malgallana 

belcheri) và sản xuất thu giống hàu trong ao nuôi vỗ tại tỉnh Bến Tre 

 5 

bờ cửa sông là tảo Silic Skeletonema costatum, Coscinodiscus concinnus, 

Coscinodiscus rothi và đây là nhóm tảo có lợi trong ao nuôi, chúng chứa hàm 

lượng dinh dưỡng cao là nguồn thức ăn rất tốt cho tôm, tạo màu nước ổn định và 

là nguồn thức ăn cho nuôi vỗ các loài nhuyễn thể như nghêu, hàu. Công trình 

của (Phan Thanh Lưu và cộng sự, 2017), thu 8 mẫu dọc theo sông Ba Lai theo 

hai mùa khảo sát, kết quả nghiên cứu ghi nhận 104 loài thực vật phù du, trong 

nhóm tảo Silic chiếm 70%, mật độ tế bào trung bình 2.010 tế bào/l vào mùa khô 

và 1.620 tế bào/l vào mùa mưa. Khu vực thu mẫu ngoài đập của sông Ba Lai ghi 

nhận 37-38 loài với mật độ là 3.590 tế bào/l. 

Hiện trạng vùng nghiên cứu ghi nhận 3 công bố về cấu trúc thành phần 

loài sinh vật phù du, kết quả cho thấy về cấu trúc thành phần cho thấy tảo Silic 

chiếm ưu thế luôn đạt trên 60%, số loài theo đó từ 128 -157 loài. Mật độ tế bào 

đạt cao nhất 148.000 tế bào/l vào mùa khô.  

1.4. Mùa vụ sinh sản của nghêu 

Kích thước thành thục lần đầu của nghêu được xác định 33 mm chiều cao vỏ, 

tương ứng với khối lượng thân 10,7g. Nghêu sinh sản quanh năm nhưng tập chủ 

yếu vào 02 đợt chính. Đợt 01 từ tháng 4 đến tháng 6 chiếm 60-75%; đợt 2 từ 

tháng 10- tháng 12 chiếm từ 50-65%. Kết quả nghiên cứu cho thấy độ béo của 

nghiêu có liên quan đến mùa vụ sinh sản và điều kiện môi trường sống, trường 

hợp nghiên cứu ở Bến Tre cho thấy chỉ số độ đạt độ béo cao nhất vào tháng 4-6 

là 8,21-9,53% và giảm dần và sau đó lại tăng lên từ tháng 10 –12. Độ béo của 

nghêu thay đổi theo nhóm kích thước, theo đó nhóm kích thước theo chiều dài 

35-37mm có độ beó trung bình 8%, trong khi đó ở nhóm chiều dài 49-50mm có 

độ béo trung bình 7%.  

1.5. Mùa vụ sinh sản của hàu trắng Bến Tre Magallana belcheri 

Kích thước tham gia sinh sản lần đầu được xác định là 90mm, tương ứng 

với hàu đạt 1 năm tuổi. Mùa vụ sinh sản của hàu trắng Bến Tre Magallana 

belcheri tập trung vào hai mùa vụ chính đó là vụ 1 từ tháng 3 đến tháng 6 và vụ 

2 từ tháng 11 đến tháng 12. Trong vụ 1 thì tháng 3 đến tháng 6 chiếm 80-100% 
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cao nhất trong các tháng, và vụ 2 là tháng 11 đến 12 chiếm đạt 55- 60% (Cao 

Văn Nguyện và công sự , 2020). Loài này ở Thái Lan có mùa vụ sinh sản chính 

từ tháng 4 đến tháng 5 và tháng 10 -11; Ở Malaysia bắt đầu mùa mưa từ tháng 

10 đến tháng 3 năm sau) và mùa khô từ 5 đến tháng 7), ở Sri Lanka từ tháng 11 

đến tháng 1 năm sau và tứ tháng 6 đến tháng 7 (Angell, 1986). 
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CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Địa điểm triển khai thực nghiệm nghiên cứu 

+ Địa điểm 1: Vị trí triển khai thực nghiệm nuôi vỗ nghêu, hàu là trang trại nuôi 

tôm 6.000 m2 (Hình 2.1), ở xã Bảo Thuận, Ba Tri Bến Tre. Chủ trang trại là 

Phạm Tấn Hưng- người tham thực hiện cùng đề tài. 

 
 

Hình 2.1: Mô hình nuôi vỗ béo và sản xuất giống hàu trong ao 

+ Địa điểm 2: Vị trí triển khai thực nuôi hàu thương phẩm ở rạch Đường Tắc-xã 

Bảo Thuận, Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Nơi thực nghiệm mô hình trình diễn có độ sâu 

lớn nhất đạt 4m lúc triều cao và thấp nhất 1m lúc triều kiệt. 
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2. Sơ đồ và phương pháp tiếp cận các nội dung nghiên cứu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2: Sơ đồ tổng thể tiếp cận nghiên cứu 

 

 

 

 

 

 

Xây dựng định hướng và giải pháp phát triển công nghệ 

nuôi, nghêu hàu bến vững 

Tổng quan, đánh giá các dữ liệu 

lịch sử về nguồn lợi nghêu, hàu 

và ứng dụng nuôi vỗ béo nghêu, 

hàu trên thế giới vào Việt Nam 

Xây dựng mô hình sản xuất, thu giống hàu 

trong ao, đầm nuôi nuôi vỗ béo hàu có sự 

tham gia của hộ nông dân 

Xác định cơ sở khoa học để 

phát triển công nghệ nuôi vỗ 

béo nghêu, hàu, sản xuất giống 

hàu trong ao, đầm 

Tổng quan 

các thông 

số mô hình 

xây dựng 

quy trình 

nuôi vỗ béo 

nghêu, hàu, 

quy trình 

ương nuôi 

hàu 

Nuôi tảo 

sinh khối 

lớn phục 

vụ  nuội 

vỗ béo 

nghêu, 

hàu trong 

ao, đâm 

nuôi tôm 

ở Bến Tre 

Mô hình 

nuôi vỗ béo 

nghêu, hàu, 

mô hình sản 

xuất giống 

hàu trong ao 

nuôi phù 

hợp với 

biển Bến 

Tre 

Tập 

huấn, 

đạo tạo  

Đánh giá hiệu 

quả  các mô hình 

kinh tế 

Xây dựng mô hình sản xuất giống hàu trong 

ao, đầm nuôi và quy trình nuôi vỗ béo, 

nghêu hàu thương phẩm ở Bến Tre 

Triển 

khai thu 

giống 

trong 

ao, đầm 

nuôi  
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3. Nội dung nghiên cứu 

3.1. Nghiên cứu thử nghiệm quy trình nuôi vỗ béo nghêu trong ao đất 

3.2. Nghiên cứu thử nghiệm quy trình nuôi vỗ béo hàu và sản xuất thu giống hàu 

trong ao nuôi vỗ 

3.3. Tập huấn nhân rộng mô hình (Mô hình sản xuất thu giống, mô hình nuôi vỗ 

béo nghêu Meretrix lyrata, hàu Magallana belcheri ở Bến Tre) và nghiệm thu    

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1 Nghiên cứu thử nghiệm quy trình nuôi vỗ béo nghêu trong ao đất 

4.1.1. Trang thiết bị vật tư phục vụ nghiên cứu 

a) Hệ thống, trang thiết bị ao nuôi vỗ béo nghêu 

b) Hệ thống ao gây nuôi tảo tự nhiện: Ao nuôi gây nuôi tảo sinh khối tự nhiên 

được lót bạt, diện tích 300m2; Ao lắng 400 m2, Ao chứa nước thải:400 m2. 

 

Hình 2.3: Ao gây nuôi tảo tự nhiên- tảo phát triển sau 03 ngày bón phân 

c) Hệ thống giàn treo nuôi tảo thuần: Hệ thống giàn treo nuôi tảo, trình bày ở 

hình hình 2.4. 

Ao nuôi tảo sinh khối  

Ao lắng 
Ao chứa nước thải 
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Hình 2.4: Giàn treo nuôi tảo thuần bằng túi nilon 

4.1.2. Xây dựng các thống số thí nghiệm nuôi vỗ béo trong ao đất 

4.1.3. Thức ăn cho nuôi vỗ béo nghêu, hàu 

a) Phương pháp gây nuôi tảo Silic phát triển trong ao  

b) Phương pháp nuôi tảo sinh khối thuần  

* Chuẩn bị hóa chất, dưỡng chất nuôi tảo: Sử dụng môi trường đa lượng (F2), 

vi lượng, và vitamin. 

+ Túi ni lông nuôi tảo ngoài trời, máy sục khí, dây dẫn khí, đá bọt, vợt lọc tảo, 

túi lọc nước, hóa chất xử lý nước nuôi, hóa chất diệt tạp, cải tạo ao.  

+ Tảo giống Nanochloropsis oculata; Skeletonema costatum, Chaetoceros 

calcitrans 

  * Phương pháp nuôi tảo trong túi ni lông:  

+ Yêu cầu các yếu tố môi trường trong túi ni lông: pH dao động, 8,2- 8,7; nhiệt 

độ nước 26-280C; Độ mặn dao động: 29-33‰.  

4.1.4. Chăm sóc và quản lý ao nuôi vỗ nghêu 

4.1.5. Kiểm tra độ béo của nghêu và thu hoạch 

4.2. Phương pháp nghiên cứu thử nghiệm quy trình nuôi vỗ béo hàu và sản 

xuất thu giống hàu trong ao nuôi vỗ 

4.2.1. Xây dựng các thông số thí nghiệm nuôi vỗ béo hàu 

a) Nguyên vật liệu và trang thiết bị cần thiết 

b) Thông số lựa chọn hàu nuôi vỗ và thời gian nuôi vỗ béo 

c) Thiết kế thí nghiệm đánh giá độ béo phục vụ thu hoạch 
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d) Chế độ cho ăn, chăm sóc và quản lý ao nuôi vỗ béo hàu 

4.2.2. Xây dựng các thông số thí nghiệm sản xuất giống trong nuôi vỗ béo 

hàu 

a) Nguyên vật liệu sản xuất giống hàu 

+ Chuẩn bị ao nuôi nuôi, hàu bố mẹ, Ao thu giống, vật bám thu giống: Diện tích 

400 m2, ao có độ sâu 1-5m, có cống cấp thoát nước (Hình 2.5). 

 

Hình 2.5: Ao sản xuất thu giống hàu 

b) Phương pháp sản xuất giống và ương nuôi ấu trùng hàu trong trong ao 

c) Phương pháp thu giống hàu trong ao 

d) Chăm sóc và quản lý ao thu giống và ương giống hàng ngày 

4.2.3. Xây dựng các thông số quy trình nuôi thương phẩm hàu Magallana 

belcheri ngoài kênh rạch tự nhiên 

a) Chọn vị trí nuôi 

b). Nguyên vật liệu thực hiện mô hình nuôi bè nổi  
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Hình 2.6: Bè nuôi hàu thương phẩm ở rạch đường Tắc- Bảo Thuận, Ba Tri 

c) Thiết kế các thông số mô hình nuôi hàu thương phẩm 

4.3. Phương pháp phân tích chỉ số độ béo, các chỉ tiêu an thực phẩm:  

+ Phương pháp phân tích hiện trường về độ béo (AFNOR, 1985). Phân tích các 

chỉ tiêu an toàn thực phẩm: Vibrio parahaemolyticus; Tổng số Colifom; Tổng số vi 

khuẩn Vibrio; Tổng Salmonella; Tổng Vi khuẩn Shigella: Xác định tổng số vi sinh 

bằng phương pháp nhiều ống nuôi cấy trong môi trường MacConkey Broth. 

4.4. Phân tích thành phần loài tảo trong ao gây màu nước: Thực địa thu 

mẫu định tính TVPD và mẫu định lượng trong ao gây màu. Sử dụng lưới TVPD 

có kích thước mắt lưới 25µm. Các mẫu thu được cho vào lọ nhựa đen và cố định ngay 

bằng dung dịch formaldehyde (nồng độ trong mẫu khoảng 5%), giữ trong điều kiện 

tối/mát cho đến khi được phân tích trong phòng thí nghiệm.  

4.5. Xử lý số liệu: Kiểm tra tính đồng nhất của dữ liệu trước khi phân tích bằng 

Levene test; Phân tích (ANOVA) để xem xét có sự khác biệt của 3 mật độ nuôi đến 

tăng trưởng, chỉ số độ béo, tỷ lệ sống của nghêu và hàu.  
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ 

THẢO LUẬN 
1. KẾT QUẢ GIÁM SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ SINH THÁI VÙNG NUÔI NGHÊU, 

HÀU 

1.1. Một số yếu tô môi trường trong ao nuôi vỗ béo 

Kết quả theo dõi một số yếu tố sinh thái trong các đợt thí nghiệm tháng 5 

và tháng 6 năm 2023, và thí nghiệm từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2024 được thể 

hiện qua bảng 3.1, bảng 3.2, bảng 3.3, bảng 3.4, hình 3.1. 

Bảng 3.1: Một số yếu tố mối trường trong ao nuôi tháng 5/2023 

Bảng 3.2: Một số yếu tố mối trường trong ao nuôi tháng 6/2023 

 Tháng 5 Tháng 6/2023   

Ngày 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 TB SD 

S (‰) 32.6 32.7 32.7 32.7 30.5 30.6 30.6 30.6 30.6 30.7 30.7 31.36 1.04 

pH (8-9 h) 8.1 8 8.1 8.1 7.9 7.9 7.8 8 8.1 8.1 7.9 8.00 0.11 

pH (2-3 h) 8.4 8.4 8.3 8.3 8.2 8.2 8.1 8.4 8.4 8.5 8.3 8.32 0.12 

DO (8-9 h) 5.3 5.2 5.2 4.5 4.4 4.5 5.2 5.1 5.3 5.2 5.4 5.03 0.37 

DO (2-3 h) 5.6 5.8 5.7 5.7 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.6 5.7 5.60 0.15 

TB ngày 5.45 5.5 5.45  5.57 4.85 4.95 5.35 5.35 5.5 5.4 5.55 5.34 0.24 

Bảng 3.3. Nhiệt độ trung bình trong ao nuôi tháng 5/2023 và tháng 5/2024 

Ngày/tháng/năm: 

2023 

Nhiệt độ trung 

bình ngày 

Ngày/tháng/năm: 

2024 

Nhiệt độ trung 

bình ngày 

19/5/2023 33.62 19/5/2024 31.99 

20/5/2023 31.93 20/5/2024 31.84 

21/5/2023 30.66 21/5/2024 32.68 

22/5/2023 30.90 22/5/2024 33.13 

23/5/2023 31.80 23/5/2024 33.85 

24/5/2023 32.46 24/5/2024 33.53 

Yếu 

tố Tháng 5/2023 

Ngày 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 TB SD 

S (‰) 30.1 32.3 32.4 32.4 32.5 32.5 32.5 32.6 32.6 32.6 32.6 32.7 32.7 32.35 0.69 

pH (8-

9 h) 8.1 8.1 7.9 8 8 8.1 8.1 8.1 7.9 8.2 8.1 8 8.1 8.05 0.09 

pH (2-

3 h) 8.2 8.3 8.2 8.2 8.3 8.4 8.4 8.3 8.2 8.4 8.4 8.4 8.3 8.31 0.09 

DO 

(8-9 h) 5.3 5.3 5.2 5.4 5.3 5.4 5.3 5.4 5.6 5.3 5.3 5.2 5.2 5.32 0.11 

DO 

(2-3 h) 5.6 5.6 5.8 5.8 5.9 5.5 5.7 5.7 5.9 5.8 5.6 5.8 5.7 5.72 0.12 

TB 

ngày 5.45 5.45 5.5 5.6 5.6 5.45 5.5 5.55 5.75 5.55 5.45 5.5 5.45 5.52 0.09 
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25/5/2023 31.88 25/5/2024 31.46 

26/5/2023 31.51 26/5/2024 31.90 

27/5/2023 29.65 27/5/2024 32.56 

28/5/2023 29.43 28/5/2024 32.24 

29/5/2023 30.22 29/5/2024 32.24 

30/5/2023 31.04 30/5/2024 32.62 

31/5/2023 31.26 31/5/2024 32.85 

Trung bình 31.26±0.12  32.53±0.69 

Bảng 3.4 Nhiệt độ nước trung bình ở ao nuôi nghêu năm 2024 

Ngày/tháng/năm 

4/2024 

Nhiệt độ trung bình 

ngày-đêm  

Tháng 4 (C0) 

Ngày/tháng/năm 

5/2024 

Nhiệt độ trung 

bình ngày-đêm 

Tháng 5  (C0) 

4/4/2024 28.65 1/5/2024 34.24 

5/4/2024 30.06 2/5/2024 33.64 

6/4/2024 30.48 3/5/2024 32.92 

7/4/2024 31.20 4/5/2024 32.64 

8/4/2024 32.45 5/5/2024 32.84 

9/4/2024 32.36 6/5/2024 32.24 

10/4/2024 30.53 7/5/2024 32.08 

11/4/2024 30.17 8/5/2024 31.91 

12/4/2024 30.23 9/5/2024 31.46 

13/4/2024 30.46 10/5/2024 31.98 

14/4/2024 30.68 11/5/2024 32.64 

15/4/2024 31.50 12/5/2024 32.92 

16/4/2024 31.49 13/5/2024 33.45 

17/4/2024 31.45 14/5/2024 33.64 

18/4/2024 31.75 15/5/2024 32.92 

19/4/2024 31.78 16/5/2024 32.64 

20/4/2024 31.66 17/5/2024 32.84 

20/4/2024 32.79 18/5/2024 32.24 

21/4/2024 33.00 19/5/2024 32.08 

22/4/2024 33.17 20/5/2024 31.91 

23/4/2024 33.19 21/5/2024 31.46 

24/4/2024 33.50 22/5/2024 31.98 

25/4/2024 33.77 23/5/2024 32.64 

26/4/2024 33.61 24/5/2024 32.92 
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27/4/2024 33.38 25/5/2024 33.45 

28/4/2024 33.95 26/5/2024 32.22 

29/4/2024 33.85 27/5/2024 31.40 

30/4/2024 34.40 28/5/2024 31.85 

  29/5/2024 32.85 

  30/5/2024 32.78 

Trung bình 31.98±1.48  32.56±0.70 

 

 

Hình 3.1. Biến thiên nhiệt độ ngày đêm trong tháng 5-6/năm 2023 

Kết quả giám sát cho thấy về nhiệt độ trong ao nuôi trung bình ở tháng 5/2023, 

có giá trị 31,26±1,20 0C, tháng 4 năm 2024 có giá trị 31.98±1.48 và tháng 5 năm 

2024 là 32±0,690C. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá lớn dao động từ 3-4 (C0) 

(Hình 3.4) Trong khi đó độ mặn ít biến động và duy trì trong suốt quá trình nuôi 

là 31,36-32,35‰, pH biên động trong ngày từ 7,8-8,1 pH trung bình 8.0, Oxy 

hòa tan duy trì trong hệ thống nuôi từ 5,03-5,60 trung bình 5,2 g/l. 

Nhìn chung các yếu tố môi trường trong ao nuôi như độ mặn, oxy hòa tan, pH:, 

theo đó các giá trị này đều nằm trong khoảng thích hợp cho nghêu, hàu Bến Tre 

sinh trưởng và phát triển tốt, trong khi đó thông số nhiệt độ ghi nhận trong các 

ao nuôi khá cao, chênh lênh lệnh ngày đêm từ 3-40C (Hình 3.4), Sự chênh lệch 

nhiệt độ ngày đêm cũng nằm trong giới hạn cho nghêu, hàu Bến Tre sinh trưởng 

và phát triển. Cụ thể trong 03 đợt thực nghiệm nuôi vỗ cho thấy tỷ lệ tăng 
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trưởng về độ béo của nghêu và hàu rất nhanh và tỷ lệ chết tích lũy của nghêu, 

hàu trong quá trình nuôi 8-10%, trung bình 0,5%/ngày.  

1.2. Thành phần loài tảo và mật độ vùng nghiên cứu 

Kết quả phân tích thành phần loài tảo ở kênh đường Tắc (Khu vực nuôi hàu 

thương phẩm) và mẫu trong ao gây màu nước thể hiện qua bảng 3.5.  

Bảng 3.5: Thành phần loài tảo trong vùng nghiên cứu 

TT Thành phần loài 

 Ao  gây màu nước 

 

Mật độ tế 

bào/l và loài 

ưu thế 

Kênh nuôi hàu thương 

phẩm 

Mật độ tế 

bào/l và 

loài ưu 

thế 
A Ngành Bacillariophyta  Ngành Bacillariophyta  

1 Psedonitzchia sp. + Psedonitzchia sp. + 

2 Coscinodiscus spp. + Coscinodiscus spp + 

3 Asterionellopsis 

glacialis 

+ Leptocylindrus spp. + 

4 Skeletonema costatum +++ Skeletonema costatum ++ 

5 Chaetoceros spp. ++ Chaetoceros spp. ++ 

6 Cerataulina pelagica + Cerataulina pelagica + 

7 Cyclotella sp. + Nitzschia closterium + 

8 Navicula spp ++++   

9 Nitzschia closterium +   

10 Rhizosolena spp +   

11 Pleurosigma spp +   

12 Thalassionema 

frauenfeldii 

+   

13 Odontella regia +   

14 Odontella mobiliensis +   

15 Ditylum brightwellii +   

16 Gyrosigma sp. +   

17 Biddulphia +   

18 Cerataulina spp. ++   

B Ngành Dinophyta  Ngành Dinophyta  

19 Dinophysis caudata + Dinophysis caudata + 

20 Dinophysis rotundata + Dinophysis rotundata + 

21 Prorocentrum lima + Prorocentrum lima + 

22 Pyrophacus 

horologium  

+ Prorocentrum sigmoides + 

23 Prorocentrum micans + Prorocentrum micans + 

24 Protoperidinium spp. + Proroperidinium spp. + 

25 Peridinium ++ Alaexandrium spp + 
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quinquecorne 

26   Ceratium furca + 

27   Ceratium fusus + 

28   Ceratium trichoceros + 

C   Ngành Cyanophyta  

29   Euglena spp. + 

30   Geitlerinmema sp. + 

31   Pseudoanabaena sp. + 

∑ 25 loài  20 loài  

 Mật độ tế bào 165.000  75.000 

 

Tổng số loài ghi nhận theo hai địa điểm nghiên cứu là 31 loài, trong đó thành 

phần loài tảo ở kênh nuôi hàu thương phẩm vào mùa khô (thu mẫu ngày 

27/3/2023) có 20 loài thuộc 3 ngành. Nhóm tảo Silic có 7 loài chiếm 35%, tảo 

hai roi có 10 loài chiếm 50%, tảo lam 3 loài chiếm 15%. Kết quả này cũng khá 

tương đồng với kết quả phân tích báo cáo kết quả phân tích trong báo cáo định 

kỳ (tháng 4/2023) của TTQTMT và bệnh thủy sản Nam bộ. Trong khi đó mẫu 

nước ở ao gây màu nuôi tảo sinh khối tự nhiên có 25 loài thuộc hai ngành, nhóm 

tảo Silic có 18 loài, chiếm 72%, nhóm tảo Hai roi có 7 loài chiếm 18%.  

Mật độ tế bào mẫu trong ao gây màu nước đạt 165.000tb/l vào ngày thứ 5 và 

loài loài ưu thế thuộc các loài trong họ Naviculaceae và Chaetoceraceae, trong 

khi đó mẫu thu ở kênh nuôi hàu mật độ tế bào đạt 75.000 tb/l, loài ưu thế là 

Skeletonema costatum. Kết quả cũng ghi nhận có hiện diện một số loài tảo có 

khả năng gây hại khi nở hoa, tuy nhiên chúng có mật độ thấp.  

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM CÁC THÔNG SỐ QUY TRÌNH 

NUÔI VỖ BÉO NGHÊU TRONG AO ĐẤT 

2.1. Kết quả thử nghiệm đợt I 

2.1.1. Tăng trưởng chỉ số độ béo đợt 1 

Nghêu ban đầu thí nghiệm ở đợt 1 có khối lượng toàn thân trung bình đạt 

11.80g±1,0 tương đương với 85 con/kg, khối phần thịt đạt 1,15g ± 0,16. Chỉ số 

độ béo đạt 9,77%. Sau 20 ngày nuôi vỗ, kết quả cho thấy nghêu phát nhanh ở cả 

3 mật độ nuôi (Hình 3.2). 
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 Chỉ số   

Nghêu nuôi tự 

nhiên Nghêu nuôi vỗ béo trong ao 

Mật độ 

D=100 D1=100 D2:200 D3=300 

Tăng trưởng sau 20 ngày  0.62 2.46 1.77 1.45 

Tăng trưởng cho 01/ngày 0.03 0.12 0.09 0.07 

SGR (%)/ngày 0.31 1.12 0.83 0.69 
 

Hình 3.2: Tăng trưởng chỉ số độ béo của nghêu theo 03 mật độ nuôi 

Trong đó tăng trưởng về khối lượng toàn thân và chỉ số độ béo ở mật độ nuôi 

100 con/m2 nhanh hơn mật độ nuôi 200 con và 300 con/m2. Có sự khác biệt rõ 

ràng về tăng trưởng chỉ số độ béo được tìm thấy sau 20 ngày nuôi giữa các mật 

độ nuôi, (p.-Test, giữa các mật độ nuôi rất nhỏ = 0,00<0,050) (Phụ lục III- Đợt I, 

kết quả phân tích nghêu vỗ béo). Chỉ số độ béo lúc thu hoạch ở 03 mật độ nuôi, 

nghêu đạt chỉ số từ 10,25-12,23%, thuộc dạng rất béo. Ở mật độ 100 con/m2 

nghêu đạt (14,28 ± 0,85) g/con, tương ứng với 68 con/kg, trong khi đó nghêu 

nuôi ở bãi tự nhiên khối lượng trung bình nghêu đạt (12,24 ± 1,03/g/con), tương 

ứng với 81,7 con/kg. Tăng trưởng tuyệt đối về chỉ số độ béo của 03 mật độ nuôi 

dao động từ 0.07-0,12/ngày, trong khi nghêu nuôi bãi tự nhiên là 0.03/ngày. Kết 

quả này cho thấy mô hình nuôi vỗ béo trong ao có thể rút ngắn được thời gian 

nuôi so với nghêu không nuôi vỗ béo từ 26- 60 ngày.  

2.1.2. Tỷ lệ sống và năng suất nuôi đợt 1 
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Năng suất thu hoạch trong nghiên cứu này được tính dựa trên kết quả thực 

nghiệm 20 ngày, trong điều kiện ao có diện tích 20m2. 

Kết quả thứ nghiệm cho thấy năng suất thu hoạch ở mật độ nuôi 100 con/m2, 

cho năng suất là 1,3kg/m2, trong khi đó mật độ nuôi 200 con năng suất là 

2,4kg/m2; Mật độ nuôi 300 con/m2 đạt 3,5kg/m2 (Bảng 3.6) 

Bảng 3.6: Tỷ lệ sống của nghêu trong 20 ngày nuôi thí nghiệm 

Mật độ 

Thông số  100 con/m2 

(1,11) kg 

200 con/m2 

(2,21) kg 

300 con/m2 (3,32) 

kg 

Cỡ nuôi nghêu nuôi vỗ 

(g/con) 

11.08 11.08 11.08 

Cỡ nghêu thu hoạch (g/con) 14.68 14.25 13.81 

Tỷ lệ sống (%) 92 91 90 

Năng suất (kg/m2) 1,3 2,4 3,5 

 

Xét về hiệu quả kinh tế cho thấy nuôi nghêu ở mật 300 con/m2, có năng 

suất thu hoạch cao nhất. Trong nghiên cứu này tỷ lệ sống của nghêu dao động 

90-92%. Tỷ lệ chết trùng bình 1 ngày 0,45-0,50%/ngày, tổng tỷ lệ chết tích lũy 

trong 20 ngày từ 9-10%. 

2.2. Kết quả thử nghiệm đợt II 

2.2.1. Tăng trưởng chỉ số độ béo 

Nghêu thí nghiệm đợt II có khối lượng toàn thân trung bình đạt 

10.73g±0,63g/con, tương đương với 93 con/kg, khối phần thịt đạt 1,0 ± 

0,12g/con. Chỉ số độ béo đạt 9,35%. Sau 20 ngày nuôi vỗ (từ ngày 4/4/2024-

24/4/2024), khối lượng toàn thân nghêu đạt 14,20- 14,70 (g)/con, tương ứng 74-

68 con/kg, kết quả này cho thấy nghêu phát nhanh ở cả 3 mật độ nuôi, trong đó 

tăng trưởng về khối lượng toàn thân và chỉ số độ béo ở mật độ nuôi 100 con/m2 

nhanh hơn mật độ nuôi 200 con và 300 con/m2 (Hình 3.3). Có sự khác biệt về 

tăng trưởng chỉ số độ béo được tìm thấy giữa ba mật độ nuôi (Phụ lục III- Đợt 

II, kết quả phân tích nghêu vỗ béo). 
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 Chỉ số   

Nghêu nuôi tự 

nhiên Nghêu nuôi vỗ béo trong ao 

Mật độ 

D=100 D1=100 D2:200 D3=300 

Tăng trưởng sau 20 ngày  0.62 2.90 2.38 2.01 

Tăng trưởng cho 01/ngày 0.03 0.15 0.12 0.10 

RGR (%)/ngày 0.32 1.35 1.14 0.97 
 

Hình 3.3: Tăng trưởng chỉ số độ béo của nghêu theo 03 mật độ nuôi 

 

Chỉ số độ béo lúc thu hoạch ở 03 mật độ nuôi dao động 11,35-12,25%, chỉ số độ 

béo tăng tuyệt đối sau quá trình nuôi dao động từ 2,01- 2,9%, theo đó tăng 

trưởng tuyệt đối tính theo ngày là từ 0.10-0,15/ngày và tăng trưởng đặc trưng 

tính theo (%/ngày) là 0,97- 1,35%/ngày, trong khi đó tăng trưởng nghêu tự nhiên 

ở bãi 100 con/m2 là 0.03/ngày. 

Kết quả phân đợt II cho thấy mô hình nuôi vỗ béo trong ao có thể rút ngắn được 

thời gian nuôi so với nghêu không nuôi vỗ béo ngoài bãi tự nhiên từ 45- 74 

ngày.  

2.2.2. Tỷ lệ sống và năng suất nuôi đợt II 

Kết quả thứ nghiệm cho thấy năng suất thu hoạch ở mật độ nuôi 100 

con/m2, cho năng suất là 1,352kg/m2, trong khi đó mật độ nuôi 200 con năng 

suất là 2,593g/m2; Mật độ nuôi 300 con/m2 đạt 3,834kg/m2 (Bảng 3.7). 
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Bảng 3.7: Tỷ lệ sống của nghêu trong 20 ngày nuôi thí nghiệm đợt II 

Mật độ 

Thông số  100 con/m2 

(1,07) kg 

200 con/m2 (2,15) 

kg 

300 con/m2 (3,2) 

kg 

Cỡ nuôi nghêu 

nuôi vỗ (g/con) 

10.73 10.73 10.72 

Cỡ nghêu thu 

hoạch (g/con) 

14.70 14.25 14.20 

Tỷ lệ sống (%) 92 91 90 

Năng suất (kg/m2) 1,352 2,593 3,834 

 

Xét về hiệu quả kinh tế cho thấy nuôi nghêu ở mật 300 con/m2, có năng suất thu 

hoạch cao nhất. Trong nghiên cứu này tỷ lệ sống của nghêu dao động 90-92%. 

Tỷ lệ chết trùng bình 1 ngày 0,45-0,50%/ngày, tổng tỷ lệ chết tích lũy trong 20 

ngày từ 8-10%. 

2.3. Kết quả thử nghiệm đợt III 

2.3.1. Tăng trưởng chỉ số độ béo đợt 3 

Nghêu thí nghiệm đợt III có kích thước (12,51 ±0.62)g/con, tương ứng 80 

con/kg, khối lượng phần thịt 1,25±0.13g/con, Chỉ số độ béo là 10,01%, thuộc 

dạng nghêu béo. Sau 15 ngày nuôi ở ba mật độ, kết quả cho thấy nghêu phát 

nhanh ở cả 3 mật độ nuôi, chỉ số độ béo nghêu lúc thu hoạch đạt từ 11,30- 

12,32% (Hình 3.4). Nghêu lúc thu hoạch có khối lượng toàn thân nghêu đạt 

13,87- 14,70 (g)/con, tương ứng 72-68 con/kg, kết quả này cho thấy nghêu phát 

nhanh ở cả 3 mật độ nuôi, trong đó tăng trưởng về khối lượng toàn thân và chỉ 

số độ béo ở mật độ nuôi 100 con/m2 nhanh hơn mật độ nuôi 200 con và 300 

con/m2 và có sự khác biệt về tăng trưởng chỉ số độ béo sau 15 ngày nuôi được 

tìm thấy giữa mật độ nuôi 100 con/m2 so với mật độ 200 con và 300 con/m2, pr1-

test và pr2-test= 0.02<0,05. Không có sự khác biệt về tăng trưởng chỉ số độ béo 

giữa mật độ 200 và 300 con/m2, p-test=0.058>0.05 (Phụ lục III- Đợt III, kết quả 

phân tích nghêu vỗ béo). Chỉ số độ béo tăng tuyệt đối sau 15 ngày nuôi của 03 

mật độ từ 1,28- 2,30%. Theo đó, tăng trưởng tuyệt đối tính theo ngày là từ 

0.085-0,154/ngày và tăng trưởng đặc trưng tính theo (%/ngày) là 0,8- 
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1,34%/ngày, trong khi đó tăng trưởng nghêu tự nhiên ở bãi 100 con/m2 là 

0.06/ngày. 

 

 Chỉ số   

Nghêu nuôi tự 

nhiên Nghêu nuôi vỗ béo trong ao 

Mật độ 

D=100 D1=100 D2:200 D3=300 

Tăng trưởng sau 15 ngày  0.9 2.31 1.67 1.28 

Tăng trưởng cho 01/ngày 0.06 0.154 0.111 0.085 

SGR (%)/ngày 0.57 1.384 1.027 0.801 
 

Hình 3.4: Tăng trưởng chỉ số độ béo của nghêu theo 03 mật độ nuôi 

3.2. Tỷ lệ sống và năng suất nuôi đợt III 

Kết quả thứ nghiệm ở đợt cho thấy năng suất thu hoạch ở mật độ nuôi 100 

con/m2, có năng suất là 1,397kg/m2, trong khi đó mật độ nuôi 200 con cho năng 

suất là 2,654g/m2 và mật độ nuôi 300 con/m2 đạt 3,828kg/m2 (Bảng 3.8).  

Bảng 3.8: Tỷ lệ sống của nghêu trong 20 ngày nuôi thí nghiệm đợt III 

Mật độ 

Thông số  100 con/m2 

(1,251) kg 

200 con/m2 

(2,502) kg 

300 con/m2 

(3,753) kg 

Cỡ nuôi nghêu 

nuôi vỗ (g/con) 

12.51 12.51 12.51 

Cỡ nghêu thu 

hoạch (g/con) 

14.71 14.27 13.87 

Tỷ lệ sống (%) 95 93 92 

Năng suất (kg/m2) 1,397 2,654 3,828 
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Xét về hiệu quả kinh tế cho thấy nuôi nghêu ở mật 300 con/m2, có năng 

suất thu hoạch cao nhất. Trong nghiên cứu này tỷ lệ sống của nghêu dao động 

92-95%. Tỷ lệ chết trùng bình 1 ngày 0,45-0,50%/ngày, tổng tỷ lệ chết tích lũy 

trong 15 ngày từ 7,125%. 

2.4. Tương quan về chỉ số độ béo của nghêu và khối lượng 

Kết quả đo đạt các thông số khối lượng phầm mềm (thịt) so với khối cả vỏ 

của nghêu theo 03 đợt nghiên cứu và phân tích số liệu cho thấy tương quan giữa 

khối lượng phần mềm và độ béo là tương quan thuận, và khá chặt chẻ r2=0,0795 

(Hình 3,5). 

 

Hình 3.5: Tương quan về khối lượng thịt và chỉ số độ béo 

2.5. Yếu tố tài chính và hiệu quả kinh tế mô hình nuôi vỗ béo nghêu trong 

ao 

Dựa vào kết quả thực nghiệm theo 3 đợt nghiên cứu về tỷ lệ sống, tăng 

trưởng về chỉ số độ béo, năng suất thu hoạch nghêu theo 03 mật độ, trung bình 

số ngày thời gian nuôi đến lúc hàu đạt độ béo thu hoạch là từ 15-20 ngày. Năng 

suất thu hoạch của mô hình nuôi được tính toán dựa trên giá trị trung bình cho 
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03 đợt nghiên cứu ở mật cho phù hợp nhất, kết hợp với các chi phí nhân công 

theo công lao động ở địa phương, và các chi phí khác theo giá thực tế của địa 

phương. Tổng hợp uớc tính các chi phí cho mô hình nuôi nghêu vỗ béo trong ao 

đất chưa tính đến các chí ban đầu của trang trại nuôi tôm về xây dựng cơ bản 

nhà cửa và đầu tư hệ thống đường dây điện và các thiết bị máy móc sử dụng.  

Yêu cầu tổng diện tích tối của trang trại nuôi vỗ béo nghêu trên 2000 m2, để cải 

tạo xây dựng thành trang trại nuôi vỗ béo nghêu. Hệ thống hạ tầng bao gồm: ao 

lắng, ao chứa, ao gây nuôi tảo sinh khối tự nhiên; ao nuôi vỗ béo nghêu và mặt 

bằng xây dựng nhà kho, xây dựng khung giàn treo nuôi tảo thuần, không gian 

đặt các phí chứa nước ngọt, nước biển đã tiệt trùng. Như vậy cơ sở hạ tầng trại 

nuôi vỗ béo nghêu sau khi cải tạo thành trang trại nuôi vỗ có diện tích tối thiểu 

02 ao nuôi, mỗi ao trung bình 400-500m2/ao. Hiệu quả kinh tế và năng suất mô 

hình được tính tổng diện tích, năng suất thu hoạch của các ao nuôi vỗ béo nghêu 

cho 02 công nhân vận hành nuôi có hiệu quả khoản 1.000 m2. Sơ lược các chi 

phí ban đầu và hiệu quả kinh tế đối với mô hình nuôi vỗ béo nghêu thể hiện qua 

bảng 3.9 

Bảng 3.9: Hiệu quả tài chính mô hình nuôi vỗ béo nghêu 

TT Yếu tố tài chính thực hiện mô hình 

(đồng) 

Thành tiền 

(đ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Đơn 

vị 

I Chi phí cải tạo các ao nuôi tôm thành ao 

nuôi vỗ béo nghêu:  

60.000.000  Năm 

1 Cát đáy cải tạo ao 30.000.000   

2 Thuê công nhân cải tạo nền đáy ao nuôi 

(lắp đặt hệ thống sục khi nền đáy, tạo độ 

dốc của ao, cống thoát nước của các ao 

nuôi tổng diện tích 1.000 m2 

30.000.000   

II Chi phí vận hành nuôi hàng tháng 49.000.000 100% Tháng 

1 Chi phí mua nghêu nguyên liệu: 2,2kg/m2 

x 1000m2 =2.200kg x 15.000đ 

33.000.000 67,3  

2 Chi thức ăn nuôi vỗ: hóa chất nuôi tảo, 

gây màu nước/tháng 

2.000.000 4,1  
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3 Thuê công nhân nhân, chăm sóc, nuôi tảo 

sinh khối, thu hoạch/tháng: 02 người x 

6.000.000đ 

12.000.000 24,5  

4 Chi khác: hệ thống dây dẫn, sục khí, máy 

bơm, điện hàng tháng ước tính 

2.000.000 4,1  

III Tổng chi phí vận hành 10 tháng/năm = 

49tr. x 10 tháng = 490.000.000 đ 

490.000.000  Năm 

IV Tổng cộng các khoản cho 1 năm: Chi cải 

tảo, nhân công và 10 tháng vận hành): 

60tr.+ 490.tr= 550tr. 

550.000.000  Năm 

V Năng suất thu hoạch (năm) 875.000.000  Năm 

1 Năng suất thu hoạch/tháng: 3.5 kg/m2 x 

1.000 m2 = 3.500kg x 

25.000đ/kg=87.500.000đ/tháng. 

  Tháng 

2 Năng suất thu 01 năm: 10 tháng x 

87.500.000đ/tháng =875.000.000 

875.000.000  Năm 

VI Tổng lợi nhuận    

1 Lợi nhuận: Tổng thu - tổng 

chi)=875.000.000đ-

550.000.000đ=325.000.000đ 

325.000.000  Năm 

2 Tỷ suất lợi nhuận:325.000.000 

/550.000.000/năm x 100 

59.09  % 

 Kết quả phân tích hiệu quả tài chính của mô hình nuôi nghêu cho thấy doanh thu 

của mô hình nuôi vỗ béo nghêu trong ao đạt 875 triệu đồng/năm/0,1ha/tổng chi 

phí là 550.000 triệu đồng/năm, trong đó chí phí cho nghêu nguyên liệu chiếm 

67,3%, tiếp đến chi phí thuê nhân công chiếm 24,5 %, còn lại các chi khác và 

hóa chất phục vụ nuôi tảo sinh khối chiếm, mỗi thứ chiếm 4,1%. Lợi nhuận của 

mô hình đạt được là 325 triệu đồng/năm, tỉ suất lợi nhuận thô đạt 59,09%.  

 Nhìn chung, mô hình nuôi vỗ béo nghêu sử dụng đồng vốn ít, thời gian nuôi 

ngắn từ 15-20 ngày nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó ưu điểm 

của mô hình nuôi là chủ động thời gian, kiểm soát được chất lượng sản phẩm, 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng và từ đó xây dựng 

thương hiệu nghêu sạch Bến Tre dựa trên các tiêu chí vùng nuôi, vùng địa lý chỉ 
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dẫn và tiến đến cấp giấy chứng nhận xuất xứ và gắn với quản bá thương hiệu 

nghêu sạch Bến Tre, phát triển thị trường. 

Nhận xét và thảo luận về các thông số quy trình nuôi nghêu trong ao đất 

theo 03 đợt thực nghiệm 

+ Kết quả thử nghiện các thông số quy trình nuôi vỗ béo nghêu theo 03 đợt cho 

thấy nghêu phát nhanh ở cả 3 mật độ nuôi, trong khoảng thời gian từ 15- 20 

ngày nuôi vỗ, chỉ số độ béo tăng 1,28-2,9% và đạt kích thước thước thu hoạch từ 

68-75 con/kg. 

+ Nghêu lúc thu hoạch đạt chỉ số độ béo cao dao động trong khoản 11,25-

12,32%, thuộc dạng nghêu rất béo. 

+ Tăng trưởng về khối lượng toàn thân và chỉ số độ béo ở mật độ nuôi 100 

con/m2 luôn luôn nhanh hơn mật độ nuôi 200 con và 300 con/m2 ở cả 03 đợt 

nghiên cứu. 

+ Tương quan về khối lượng thịt và chỉ số độ béo là tương quan thuận, và khá 

chặt chẻ r2= 0,795 

+ Năng suất thu hoạch cả 03 đợt thử nghiệm đối mật độ 100 ocn/m2 dao động 

1,3-1,4 kg/m2, trong khi đó mật độ nuôi 200 con năng suất là 2,4- 2,7 kg/m2; 

Mật độ nuôi 300 con/m2 đạt 3,5-3,8kg/m2.  

+ Tỷ lệ chết tích lũy trong thời gian gian nuôi từ 15-20 ngày từ 7,25%-10%. 

+ Xét về hiệu quả kinh tế theo 03 đợt thử nghiệm đều cho cho thấy nuôi nghêu ở 

mật 300 con/m2, có năng suất thu hoạch cao nhất, tương ứng 35-38 tấn/ha. Kết 

quả nghiên cứu của (Lê Văn Khôi, Lê Thanh Ghi, 2015; Lê Văn Khôi và cộng 

sự, 2019), với kích cỡ giống ban đầu từ 350-500 con/kg, mật độ nuôi từ 90-210 

con/m2, cho thấy thời gian nuôi thương phẩm trong ao đất kéo dài trong 12 

tháng, năng suất nghêu nuôi cao nhất 26,4-27 tấn/ha (2,64-2.70 kg/m2) và tỷ lệ 

sống của nghêu dao động trong khoảng 70,65-90%. Trong nghiên cứu này, tỷ lệ 

sống của nghêu dao động 90-95%. Nghiên cứu không thấy có sự khác biệt giữa 

tỷ lệ chết ở các mật độ nuôi, tỷ lệ chết tỷ lệ chết tích lũy dao động từ 7,25-10%, 

trung bình ngày 0,425%/ngày.  
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM QUY TRÌNH NUÔI VỖ BÉO 

HÀU VÀ SẢN XUẤT THU GIỐNG HÀU TRONG AO NUÔI VỖ 

3.1. Kết quả thử nghiệm đợt I 

3.1.1. Tăng trưởng chỉ số độ béo theo mật độ nuôi 

Tổng khối lượng hàu đưa vào thí nghiệm đợt 1: 900 con đạt khối lượng là 

86,4kg, trung bình chiều dài vỏ (115 ± 6 mm)/con, khối lượng toàn thân trung 

bình đạt 96±3 g/con, tương ứng 9,6 con/kg, khối phần thịt đạt 7,15 ± 0,63g/con, 

ước tính khối lượng phần thịt đạt khoảng 6.44kg. Chỉ số độ béo theo thang đo 

(AFNOR, 1985), (Khối lượng phần thịt/khối lượng toàn thân *100) là (7,44 ± 

0.58) %. Xét về chỉ số độ béo theo thang đo (AFNOR,1985) cho thấy hàu trước 

khi đưa và thí nghiệm nuôi vỗ thuộc dạng hàu trong giai đoạn đang chuẩn bị 

tham gia sinh sản lần đầu. Sau 10 ngày nuôi ở ba mật độ, kết quả cho thấy hàu 

phát nhanh về độ béo ở cả 3 mật độ nuôi, chỉ số độ béo hàu lúc thu hoạch đạt từ 

9,35- 9,55% (Hình 3.6). Khối lượng toàn thân trung bình hàu đạt 169- 174 

(g)/con, tương ứng 5,7- 6,2 con/kg. Ở mật độ nuôi 10 con/m2 cho thấy tăng 

trưởng nhanh hơn mật độ nuôi 15 con và 20 con/m2. Tuy nhiên khi phân tích so 

sánh cặp giữa mật độ 15 con và 20 con/m2, giữa 15 con/m2 và 10 con/m2, kết 

cho thấy không có sự biệt về mặt thống kê giữa mật độ 15 con/m2 so với mật độ 

10 và 20 con/m2. Tăng trưởng có sự khác biệt khi so sánh mật độ 10 con so với 

20 con, p-test = 0.036< 0.05.  

Kết quả thông kê so sách về chỉ số độ béo của hàu tự nhiên với hàu nuôi 

vỗ ở cả 03 mật nuôi cho thấy có sự khác biệt rõ ràng sau 10 ngày nuôi kết quả p-

test đạt giá trị rất bé, p=0.000 (Phụ lục III, đợt 1: kết quả phân tích thông kê hàu 

vỗ béo đợt I). Chỉ số độ béo tăng tuyệt đối sau 10 ngày nuôi của 03 mật độ từ 

1,97- 2,11%, theo đó tăng trưởng tuyệt đối tính theo ngày là từ 0,197-0,211/ngày 

và tăng trưởng đặc trưng tính theo (%/ngày) là 2,29- 2,50%/ngày, trong khi đó 

tăng trưởng hàu nuôi ở bãi hàu tự nhiên ước trong vùng 40 con/m2 là 0.75/ngày. 
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Hình 3.6: Tăng trưởng chỉ số độ béo của hàu theo 03 mật độ nuôi (đợt 1) 

Kết quả phân đợt I cho thấy mô hình nuôi vỗ béo hàu trong ao có thể rút ngắn 

được thời gian so với hàu không nuôi vỗ béo ngoài bãi tự nhiên từ từ 22-26 ngày 

(Bảng 3.10). 

Bảng 3.10: Chỉ số tăng trưởng theo mật độ nuôi (D: mật độ nuôi) 

T: thời gian nuôi :10 ngày Nuôi tự nhiên 

Nuôi vỗ béo trong ao 

D: Mật độ nuôi 

Thông số D=20 

D3: 20 

con/m2 

D2: 15 

con/m2 

D1: 10 

con/m2 

Độ béo ban đầu đưa vào nuôi 7.44 7.44 7.43 7.44 

Độ béo lúc thu hoạch 8.02 9.35 9.40 9.55 

Tăng trưởng so với trước ban 

đầu (%) 7.80 25.67 26.51 28.36 

Tăng tuyệt đối sau 10 ngày 0.58 1.91 1.97 2.11 

Tăng tuyệt đối/ngày 0.06 0.191 0.20 0.211 

% tăng thêm so với tự nhiên  1.33 1.38 1.53 

SGR (%)/ngày: 100* (ln (FI 

sau)-ln (FI trước)/t=10 0.75 2.29 2.35 2.50 
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Số ngày hàu tự nhiên thu 

hoạch chậm hơn nếu không 

nuôi vỗ 22-26 ngày 

3.1.2. Tỷ lệ sống và năng suất nuôi đợt I 

Năng suất thu hoạch đợt I được tính dựa trên kết quả thực nghiệm từ 10 

ngày, trong điều kiện quy mô ao 20m2. Do đó kết quả chỉ ước tính là khối lượng 

trung bình của một cá thể trong mật độ nuôi/m2, trong điều kiện thí nghiệm có 

bổ sung thức ăn là tảo tươi với mật độ tảo dao động từ 12-15 x 109 tế bào/con 

hàu/ngày. Kết quả thử nghiệm cho thấy năng suất thu hoạch ở mật độ nuôi 10 

con/m2, cho năng suất là 1,7kg/m2, trong khi đó mật độ nuôi 15 con năng suất là 

2.26kg/m2; Mật độ nuôi 20 con/m2 đạt 3,32kg/m2 (Bảng 3.11).  

Bảng 3.11: Tỷ lệ sống và năng suất thu hoạch của hàu trong 10 ngày vỗ béo 

                                             Mật độ 

Thông số  10 con/m2 

(960g) 

15 con/m2 

(1.440g) 

20 con/m2 

(1.920g) 

Tổng khối lượng hàu ban đầu (kg) (86,4) 

Tỷ lệ sống (%) 97,5 98 97,25 

Tổng số hàu thu hoạch (con) 195 294 391 

Trung bình 1 con (g) 174,71  171,57 169,92 

Năng suất (kg/m2) 1,7 2,26 3,32 

∑: Số hàu thu hoạch: Ao nuôi: 20 

m2(kg) 

34,07 45.29 66,44 

∑: Số hàu đợt 1 thu hoạch (kg) 145,8 

Xét về hiệu quả kinh tế cho thấy nuôi hàu ở mật 20 con/m2, có năng suất 

thu hoạch cao nhất. Trong nghiên cứu này tỷ lệ sống của hàu dao động 97,5-

98% ở các mật độ nuôi. Nghiên cứu không tìm thấy có sự khác biệt giữa tỷ lệ 

chết ở các mật độ nuôi. 

3.2. Kết quả thử nghiệm đợt II 

3.2.1. Tăng trưởng chỉ số độ béo theo mật độ nuôi 
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Tổng khối lượng hàu đưa vào thí nghiệm đợt 2: 900 con, tổng về khối 

lượng là 106,6kg, trung bình chiều dài vỏ (122± 3mm)/con, khối lượng toàn 

thân trung bình đạt 152±10 g/con, khối phần thịt đạt 12,12 ± 0,72g/con, ước tính 

khối lượng phần thịt đạt khoản 10,9kg. Chỉ số độ béo theo thang đo AFNOR 

(Khối lượng phần thịt/khối lượng toàn thân *100) là (8,02 ± 0.30) %. Xét về chỉ 

số độ béo theo thang đo (AFNOR,1985), cho thấy hàu trước khi đưa và thí 

nghiệm nuôi vỗ thuộc dạng hàu trong giai đoạn chuẩn bị tham gia sinh sản, một 

số con đã tham gia sinh sản, vì đây cũng là mùa vụ sinh sản của hàu ngoài tự 

nhiên. Sau 10 ngày nuôi ở ba mật độ, kết quả cho thấy hàu phát nhanh chỉ số độ 

béo ở cả 3 mật độ nuôi, chỉ số độ béo hàu lúc thu hoạch đạt từ 9,46- 9,76% 

(Hình 3.7). Khối lượng toàn thân trung bình hàu đạt 170- 175 (g)/con, tương ứng 

5,8 con/kg. Ở mật độ nuôi 10 con/m2 cho thấy tăng trưởng nhanh hơn mật độ 

nuôi 15 con và 20 con/m2, và có sự khác biệt được tìm thấy giữa các mật độ 

nuôi, đặc biệt khi so sánh hàu ngoài bãi nuôi tự nhiên với hàu nuôi vỗ, kết quả 

cho thấy có sự khác biệt rõ ràng, giá trị thống kê, so sánh p-test=0.000<0.05 

(Phụ lục III, đợt 2- kết quả phân tích so sánh sự khác biệt về giá tri trung bình độ 

béo). Chỉ số độ béo tăng tuyệt đối sau 10 ngày nuôi của 03 mật độ từ 1,46- 

1,74%, theo đó tăng trưởng tuyệt đối tính theo ngày là từ 0,146-0,174/ngày và 

tăng trưởng đặc trưng tính theo (%/ngày) là 1,67- 1,96%/ngày, trong khi đó tăng 

trưởng hàu nuôi ở bãi hàu tự nhiên ước trong vùng 20 con/m2 là 0.75/ngày (Hình 

3.7 và bảng 3.12). 
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Hình 3.7: Tăng trưởng chỉ số độ béo của hàu theo 03 mật độ nuôi (đợt 2) 

Bảng 3.12: Chỉ số tăng trưởng theo mật độ nuôi (D: mật độ nuôi) 

T: thời gian nuôi :10 ngày Nuôi tự nhiên 

Nuôi vỗ béo trong ao 

D: Mật độ nuôi 

Thông số D=20 

D3: 20 

con/m2 

D2: 15 

con/m2 

D1: 10 

con/m2 

Độ béo ban đầu đưa vào nuôi 8.02 8.02 8.02 8.02 

Độ béo lúc thu hoạch 8.62 9.48 9.62 9.76 

Tăng trưởng so với trước ban 

đầu (%) 7.48 21.70 19.95 18.20 

Tăng tuyệt đối sau 10 ngày 0.6 1.46 1.60 1.74 

Tăng tuyệt đối/ngày 0.06 0.146 0.160 0.174 

% tăng thêm so với tự nhiên  0.86 1.00 1.14 

SGR (%)/ngày: 100* (ln (FI 

sau)-ln (FI trước)/t=10 0.72 1.67 1.82 1.96 

Số ngày hàu tự nhiên thu 

hoạch chậm hơn nếu không 

nuôi vỗ 14-19 ngày 
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3.2.2. Tỷ lệ sống và năng suất nuôi đợt 2 

Kết quả thử nghiệm cho thấy năng suất thu hoạch ở mật độ nuôi 10 

con/m2, cho năng suất là 1,72kg/m2, trong khi đó mật độ nuôi 15 con năng suất 

là 2.54kg/m2; Mật độ nuôi 20 con/m2 đạt 3,29kg/m2 (bảng 3.13).  

Bảng 3.13: Tỷ lệ sống và năng suất thu hoạch của hàu trong 10 ngày vỗ béo 

                           Mật độ 

Thông số  10 con/m2 

(1.346g) 

15 con/m2 

(2.019g) 

20 con/m2 

(2.692g) 

Tổng khối lượng hàu ban đầu 

(kg) 

137,12 

Tỷ lệ sống (%) 98 97 96,5 

Tổng số hàu thu hoạch (con) 196 293 386 

Trung bình 1 con (g) 175,98  173.70 170.93 

Năng suất (kg/m2) 1.72 2.54 3.29 

∑: Số hàu thu hoạch: Ao 

nuôi: 20 m2(kg) 

34.49 50.89 65.97 

∑: Số hàu đợt 2 thu hoạch 

(kg) 

151.35 

Xét về hiệu quả kinh tế cho thấy nuôi hàu ở mật 20 con/m2, có năng suất 

thu hoạch cao nhất. Trong nghiên cứu này tỷ lệ sống của hàu dao động 96,5-

97% ở các mật độ nuôi. Nghiên cứu không tìm thấy có sự khác biệt giữa tỷ lệ 

chết ở các mật độ nuôi. 

3.3. Kết quả thử nghiệm đợt III 

3.3.1. Tăng trưởng chỉ số độ béo theo mật độ nuôi 

Tổng khối lượng hàu đưa vào thí nghiệm đợt 3 là 122kg, trung bình chiều 

dài vỏ (128 ± 4 mm)/con, khối lượng toàn thân trung bình đạt 135.58±8.18 

g/con, khối phần thịt đạt 10,15 ± 0,85g/con, ước tính 9.13kg thịt. Chỉ số độ béo 

là (7,50 ± 0.59) %. Xét về chỉ số độ béo theo thang đo (AFNOR, 1985) cho thấy 

hàu trước khi đưa và thí nghiệm nuôi vỗ thuộc dạng hàu có kích thước vỏ lớn và 

đã tham gia sinh sản. Sau 10 ngày nuôi ở ba mật độ, kết quả cho thấy hàu phát 

nhanh chỉ số độ béo ở cả 3 mật độ nuôi, chỉ số độ béo hàu lúc thu hoạch đạt từ 

9,60- 9,85% (Hình 3.8). Khối lượng toàn thân lúc thu hoạch trung bình hàu đạt 

182- 187 (g)/con, tương ứng 5,3- 5,5 con/kg. Ở mật độ nuôi 10 con/m2 cho thấy 

tăng trưởng nhanh hơn mật độ nuôi 15 con và 20 con/m2, tuy nhiên kết quả phân 
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thích thống kê không tìm thấy có sự biệt giữa các mật độ nuôi 15 con/m2 so với 

10con/m2 và 20 con/m2, trong khi đó 10 con so 20 con thì có sự khác biệt. Tuy 

nhiên có sự khác biệt rõ ràng, (p-test có giá trị rất bé) khi so sánh các mật độ 

trong ao so với hàu nuôi ngoài bãi tự nhiên (Phụ lục III, đợt 3-hàu vỗ béo).  

Chỉ số độ béo tăng tuyệt đối sau 10 ngày nuôi của 03 mật độ từ 2,10- 2,35%, 

theo đó tăng trưởng tuyệt đối tính theo ngày là từ 0,210-0,235/ngày và tăng 

trưởng đặc trưng tính theo (%/ngày) là 2,47- 2,73%/ngày, trong khi đó tăng 

trưởng hàu nuôi ở bãi hàu tự nhiên ước trong vùng 20 con/m2 là 0.83/ngày 

(Bảng 3.14). 

 

 

Hình 3.8: Tăng trưởng chỉ số độ béo của hàu theo 03 mật độ nuôi (đợt 3) 

Bảng 3.14: Chỉ số tăng trưởng theo mật độ nuôi (D: mật độ nuôi) 

T: thời gian nuôi :10 ngày Nuôi tự nhiên 

Nuôi vỗ béo trong ao 

D: Mật độ nuôi 

Thông số D=20 

D3: 20 

con/m2 

D2: 15 

con/m2 

D1: 10 

con/m2 

Độ béo ban đầu đưa vào nuôi 7.50 7.50 7.50 7.50 

Độ béo lúc thu hoạch 8.15 9.60 9.73 9.85 

Tăng trưởng so với trước ban 

đầu (%) 8.67 28.00 29.73 31.33 
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Tăng tuyệt đối sau 10 ngày 0.65 2.10 2.23 2.35 

Tăng tuyệt đối/ngày 0.065 0.210 0.223 0.235 

% tăng thêm so với tự nhiên  1.45 1.58 1.70 

SGR (%)/ngày: 100* (ln (FI 

sau)-ln (FI trước)/t=10 0.83 2.47 2.60 2.73 

Số ngày hàu tự nhiên thu 

hoạch chậm hơn nếu không 

nuôi vỗ 22-26 ngày 

 

3.3.2. Tỷ lệ sống và năng suất nuôi đợt III 

Kết quả thử nghiệm cho thấy năng suất thu hoạch ở mật độ nuôi 10 

con/m2, cho năng suất là 1,78kg/m2, trong khi đó mật độ nuôi 15 con năng suất 

là 2.56kg/m2 và ở mật độ nuôi 20 con/m2 đạt 3,29kg/m2 (bảng 3.15).  

Bảng 3.15: Tỷ lệ sống và năng suất thu hoạch của hàu trong 10 ngày vỗ béo 

                           Mật độ 

Thông số  10 con/m2 

(1.355,8) 

15 con/m2 

(2.033,7g) 

20 con/m2 

(2.711,6g) 

kg 27,12 40,67 54,23 

Tổng khối lượng hàu ban 

đầu (kg) 

122,02 

Tỷ lệ sống (%) 95 92 90 

Tổng số hàu thu hoạch 

(con) 

190 276 360 

Trung bình 1 con (g) 187,61 

 

185,56 

 

182,89 

 

Năng suất (kg/m2) 1,78 2,56 3,29 

∑: Số hàu thu hoạch: Ao 

nuôi: 20 m2(kg) 

35,65 

 

51,21 

 

65,84 

 

∑: Số hàu đợt 3 thu hoạch 

(kg) 

152.7 

 

Xét về hiệu quả kinh tế cho thấy nuôi hàu ở mật 20 con/m2, có năng suất 

thu hoạch cao nhất. Trong nghiên cứu này tỷ lệ sống của hàu dao động 90-95% 

ở các mật độ nuôi. Nghiên cứu không tìm thấy có sự khác biệt giữa tỷ lệ chết ở 

các mật độ nuôi. 
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3.4. Tương quan giữa khối lượng thịt hàu và chỉ số độ béo 

Kết quả đo đạt các thông số khối lượng phầm mềm (thịt) so với khối cả vỏ 

của hàu theo 03 đợt nghiên cứu và phân tích số liệu cho thấy tương quan giữa 

khối lượng phần mềm và độ béo của hàu là tương quan thuận, và khá chặt chẻ 

r2=0,8352 (Hình 3.9). 

 

 
Hình 3.9: Tương quan giữa khối lượng phần thịt(ước) và độ béo của hàu (%) 

 

Trong ba đợt thí nghiệm, thời kỳ vỗ béo là vào đầu mùa khô đến cuối mùa khô 

và đây cũng là thời gian sinh sản của hàu Magallana belcheri. Sinh vật lượng 

trong mùa khô vùng ven bờ tỉnh Bến Tre đạt 30.000-148.000 tb/l (Lượm và 

cộng sự, 2008). Trong nghiên cứu này, kết quả phân tích sinh vật lượng ngoài 

bãi nuôi hàu mật độ tế bào đạt 75.000 tb/l, loài ưu thế là Skeletonema costatum. 

Thực nghiệm nuôi vỗ béo trong ao chúng tôi bổ sung Nanochloropsis oculata 

với mật độ 12-15 x 109 tế bào/hàu/ngày, cao gấp 5,3 lần so với hàu nuôi trong tự 

nhiên và điều này có liên quan trực tiếp đến chỉ số béo (AFNOR, 1985).  

3.5. Yếu tố tài chính và hiệu quả kinh tế mô hình nuôi vỗ béo hàu trong ao 

Dựa vào kết quả thực nghiệm theo 3 đợt nghiên cứu về tỷ lệ sống, tăng 

trưởng về chỉ số độ béo, năng suất thu hoạch hàu theo 03 mật độ, trung bình số 
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ngày thời gian nuôi đến lúc hàu đạt độ béo thu hoạch là khoảng 10 ngày. Năng 

suất thu hoạch của mô hình nuôi được tính toán dựa trên giá trị trung bình cho 

03 đợt nghiên cứu ở mật độ phù hợp nhất, kết hợp với các chi phí nhân công 

theo công lao động ở địa phương, và các chi phí khác theo giá thực tế của địa 

phương. Tổng hợp và uớc tính các chi phí cho mô hình nuôi hàu vỗ béo trong ao 

đất chưa tính đến các chí ban đầu của trang trại nuôi tôm về xây dựng cơ bản 

nhà cửa và đầu tư hệ thống đường dây điện và các thiết bị máy móc sử dụng.  

Yêu cầu tổng diện tích tối thiểu của trang trại nuôi vỗ béo hàu trên 2000 m2, để 

cải tạo xây dựng thành trang trại nuôi vỗ béo hàu. Hệ thống hạ tầng bao gồm: ao 

lắng, ao chứa, ao gây nuôi tảo sinh khối tự nhiên; ao nuôi vỗ hàu và mặt bằng 

xây dựng nhà kho, xây dựng khung giàn treo nuôi tảo thuần, không gian đặt các 

phí chứa nước ngọt, nước biển đã tiệt trùng. Như vậy cơ sở hạ tầng trại nuôi vỗ 

béo hàu sau khi cải tạo thành trang trại nuôi vỗ có diện tích tối thiểu 02 ao, mỗi 

ao trung bình 400-500m2/ao. Hiệu quả kinh tế và năng suất mô hình được tính 

tổng diện tích tổng diện tích, năng suất thu hoạch của các ao nuôi vỗ béo cho 02 

công nhân vận hành nuôi có hiệu quả khoảng 1.000 m2. Sơ lược các chi phí ban 

đầu và hiệu quả kinh tế đối với mô hình nuôi vỗ béo hàu thể hiện qua bảng 3.16 

Bảng 3.16: Ước tính hiệu quả tài chính mô hình nuôi vỗ béo hàu trong ao đất 

TT Yếu tố tài chính thực hiện mô hình (đồng) Thành tiền (đ) Tỷ lệ 

(%) 

I Chi phí cơ bản 100.000.000  

1 Chi phí cải tạo các ao nuôi tôm thành ao nuôi vỗ 

béo hàu: 

50.000.000  

2 Vật tự, thiết bị, bè treo hàu trong ao (02 ao/1000 

m2 

50.000.000  

II Chi phí vận hành nuôi vỗ hàng tháng 80.000.000  

1 Chi phí mua hàu nguyên liệu: 2kg/m2 x 1000m2 x 

2 đợt/tháng=4.000kg x 15.000đ/kg=60.400.000đ 

60.000.000 75 

2 Chi thức ăn nuôi vỗ: bột dinh dinh dưỡng, hóa 

chất nuôi tảo/tháng 

3.000.000 3,75 

3 Thuê công nhân nhân, chăm sóc, nuôi tảo sinh 

khối, thu hoạch/tháng: 02 người x 6.000.000đ 

12.000.000 15 
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4 Chi khác: hệ thống dây dẫn, sục khí, máy bơm, 

điện hàng tháng, khấu hao thiết bị bè nuôi, bạt 

trang trại ước tính 

5.000.000 6,25 

III Năng suất thu hoạch (kg)/tháng: 160.000.000  

1 Năng suất thu hoạch 1 tháng 2 đợt: 3.2 kg/m2 x 

1.000 m2/tháng x 2 đợt/tháng=6.400kg x 

25.000đ/kg=160.000.000 đ 

160.000.000  

2 Năng suất thu hoạch 01 năm có 6 tháng= 

6.400kg/tháng x 6=38.400kg 

  

3 Giá bán trung bình hằng năm:25.000đ/kg    

IV Tổng thu (đồng)/tháng 80.000.000  

1 Lợi nhuận: Tổng thu - tổng chi)=160.000.000đ-

80.000.000đ=80.000.000đ 

80.000.000  

2 Tổng lợi nhuận 01 năm thực hiện 6 tháng x 

80.000.000đ=480.000.000đ 

480.000.000  

3 Tỷ suất lợi nhuận (tháng): 80.000.000/80.000.000 100 % 

 

 Kết quả tổng hợp và phân tích các khía cạnh tài chính của mô hình nuôi hàu cho 

thấy doanh thu của mô hình nuôi vỗ béo bè trong ao đạt 480 triệu đồng/năm. 

Tổng chi phí đầu tư ban đầu về trang thiết bị ước tinh là 100 triệu đồng/1000m2, 

lợi nhuận của mô hình đạt được trong 01năm, trừ chi phí đầu ban đầu còn lại là 

380 triệu đồng/năm.  

Nhìn chung, mô hình nuôi vỗ béo hàu sử dụng đồng vốn ít, thời gian nuôi 

ngắn từ 10 ngày nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó ưu điểm của 

mô hình nuôi là chủ động thời gian, kiểm soát được chất lượng sản phẩm, đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.  

Nhận xét và thảo luận về các thông số quy trình nuôi vỗ béo hàu trong ao 

đất theo ba đợt thực nghiệm: 

+ Kết quả thử nghiện các thông số quy trình nuôi vỗ béo hàu theo 03 đợt thực 

hiện trong đầu mùa khô đến cuối mùa khô, cho thấy hàu phát nhanh ở cả 3 mật 

độ nuôi, trong khoản thời gian từ 10 ngày nuôi vỗ, chỉ số độ béo đặt trưng tăng 

2,47-2,73 %/ngày. Hàu có kích ban đầu từ 8-10 con/kg và lúc thu hoạch hàu đạt 

kích thước từ 5-6 con/kg. 
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+ Hàu lúc thu hoạch đạt chỉ số độ béo cao dao động trong khoản 9,35-9,85%, 

thuộc dạng hàu rất béo. 

+ Tăng trưởng về khối lượng toàn thân và chỉ số độ béo ở mật độ nuôi 10 

con/m2 luôn luôn nhanh hơn mật độ nuôi 15 con và 20 con/m2 ở cả 03 đợt 

nghiên cứu, tuy nhiên kết quả thông kê cho thấy không có sự khác biệt rõ ràng 

giữa mật độ nuôi ở đợt thí nghiệm đợt 3 và có sự khác biệt rõ ràng được tìm thấy 

khi so sánh hàu nuôi vỗ với hàu tự nhiên cả 03 đợt nghiên cứu. 

+ Tương quan về khối lượng thịt và chỉ số độ béo khá chặt chẻ r2= 0,8352. 

+ Năng suất thu hoạch cả 03 đợt thử nghiệm đối mật độ 10 con/m2 dao động 

1,72- 1,78 kg/m2, trong khi đó mật độ nuôi 15 con năng suất là 2,26- 2,56 kg/m2; 

Mật độ nuôi 20 con/m2 đạt 3,29-3,32kg/m2.  

+Tỷ lệ chết tích lũy trong thời gian gian nuôi từ 10 ngày từ 5%-10%.  

Xét về hiệu quả kinh tế theo 03 đợt thử nghiệm đều cho cho thấy nuôi hàu ở mật 

20 con/m2, có năng suất thu hoạch cao nhất, tương ứng 32-33 tấn/0,1ha.  

Thảo luận: Thí nghiệm hiện tại được thiết kế bằng cách đánh giá thức ăn bổ 

sung cho nuôi vỗ béo hàu và tính khả thi của việc nuôi hàu vỗ béo bằng tảo 

Nanochloropsis oculata. Tính khả thi của việc vỗ béo bằng tảo Nanochloropsis 

oculata có thể được suy luận dựa trên sự gia tăng đáng kể về khối lượng tức thời 

và chỉ số béo (FI). Kết quả cho thấy hàu tăng trưởng về khối lượng thịt và tích 

lũy sản phẩm sinh dục để sinh sản trong thời gian nuôi ngắn. Sự gia tăng về khối 

lượng thịt có thể gợi ý tính khả thi của thức ăn bổ sung để vỗ béo. Trong nghiên 

cứu này, chúng tôi bổ sung Nanochloropsis oculata với mật độ 12-15 x 109 tế 

bào/hàu/ngày, cao gấp 5,3 lần so với hàu nuôi trong tự nhiên và điều này có liên 

quan trực tiếp đến chỉ số béo (AFNOR, 1985). 

4. KẾT QUẢ SẢN XUẤT GIỐNG VÀ ƯƠNG HÀU TRONG AO  

4.1. Chuẩn bị nguồn thức ăn cho ương nuôi ấu trùng hàu 

4.1.1.Gây màu nước làm thức ăn cho ao ương ấu trùng  

Phương pháp gây màu nước là kỹ thuật gây tảo phát triển phục vụ làm thức 

ăn cho việc nuôi vỗ béo, và ương dưỡng ấu trùng hàu trong ao chủ yếu dựa vảo 
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đặc điểm sinh học, sinh thái môi trường của nhóm loài nuôi chiếm ưu thế, môi 

trường dinh dưỡng của nhóm tảo Silic, trong nghiên cứu này chúng tôi dựa vào 

giới hạn độ mặn thích hợp cho nhóm tảo Silic chiếm ưu thế và yếu tố muối dinh 

dưỡng như là yếu tố chính để cho nhóm tảo Silic phát triển tối ưu. Kết quả phân 

tích thành phần loài tảo trong ao thuần hóa ghi nhận được 10 loài (Bảng 3.17, 

hình 3.10 ), trong đó, nhóm tảo Silic có 9 loài chiếm 90%, 01 loài tảo hai roi, 

chiếm 10% trong tổng số và nhóm chiếm ưu thế trong ao thuần dưỡng là tảo 

sketonama sp, Navicula sp, Nitzchia sp. (Bảng 3.17). 

Bảng 3.17: Thành phần loài tảo trong gây màu nước  

TT Thành phần loài trong ao thuần hóa 5 

ngày gây màu nước 

Loài ưu thế Ghi chú 

A Ngành Bacillariophyta   

1 Skeletonema costatum +++  

2 Chaetoceros spp. +  

3 Navicula spp ++  

4 Nitzschia closterium ++  

5 Rhizosolena spp +  

6 Thalassionema frauenfeldii +  

7 Ditylum brightwellii +  

8 Biddulphia +  

9 Cerataulina spp. +  

B Ngành Dinophyta   

10 Peridinium quinquecorne +  

∑ 10 loài   
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Hình 3.10: Tảo Sketonema costatum và Chaetoceros sp.  

Sau 13 ngày bón phân gây tảo sinh khối trong ao, kết quả cho thấy mật độ 

tăng trưởng của quần thể tảo tự nhiên tăng gấp 30 lần đạt 3.065.660 ±11 tb/ml 

(Bảng 3.18). Quần thể tảo đạt cực đại vào ngày thứ 12 và duy trì pha cân bằng 

trong 2 ngày, đến ngày thứ 13, quần thể tảo bắt đầu có hiện tượng suy giảm màu 

sắc, xuất hiện trên ao với nhiều ván tảo có màu vàng, tảo tàn, thành phần loài tảo 

chiếm ưu thế hoàn toàn là tảo Navicula spp. (Hình 3.11). 

Bảng 3.18: Mật độ và thành phần loài tảo trong ao gây tảo phát triển 

Thời gian Mật độ tế bào 

(a.103) 

Thành phần loài tảo  Loài ưu 

thế 

Ghi 

chú 

Ngày bắt đầu 

bổ sung thêm 

dưỡng chất 

104,40 ±2  Skeletonema costatum; 

Chaetoceros spp.; 

Navicula spp;  

Nitzschia closterium; 

Rhizosolena spp; 

Thalassionema 

frauenfeldii;  

Ditylum brightwellii; 

Biddulphia;  

Cerataulina spp. 

Peridinium 

quinquecorne 

+++ 

+ 

++ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Ngày thứ 2 152,10±2 Navicula sp 

S. costatum: 

Chae. Sp.  

Nitzchia sp. 

+++ 

++ 

+ 

++ 

 

Ngày thứ 4 334,62±2 Navicula sp  ++++  
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S. costatum  

Chae.sp. 

Nitzchia sp. 

+ 

+ 

++ 

Ngày thứ 6 696,28±4 Navicula sp. 

S. costatum sp 

Nitzchia sp. 

++++ 

+ 

+ 

 

Ngày thứ 8 1.379,04±2 Navicula sp. 

S. costatum 

Chae.sp. 

Nitzchia sp 

++++ 

+ 

+ 

++ 

 

Ngày thứ 10 2.957,50±17 Navicula sp 

Nitzchia sp. 
++++ 

+ 

 

Có tảo 

lam 

dạng 

sợi dài 

Ngày thứ 12 3.065,66 ±11 Navicula sp. 

Nitzchia sp. 
++++ 

+ 

 

Có tảo 

lam 

dạng 

sợi dài 

Ngày thứ 13 Tảo tàn, xuống màu và váng nổi 

 

 

Màu sắc của ao vào ngày thứ 8 
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Hình 3.11: Mật độ quần thể Navicula sp. trong ngày thứ 12 
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Thảo luận kết quả nghiên cứu: Trong nghiên cứu này kỹ thuật gây tảo phát 

triển bằng cách bón phân vô cơ: NPK 20:5:5 với liệu sử dụng 0,2 kg/100m2 kết 

hợp với urê 0,2 kg/100m2 và kết hợp bổ sung thêm muối silicate với hàm lượng 

bón 2g/khối nước là bước đầu thử nghiêm gây màu trong môi trường tự nhiên 

với thể tích ao 400 khối nước. Kết thử nghiệm cho thấy quần thể tảo đạt mật độ 

cao sau 12 ngày, cụ thể mật độ quần tăng gấp 30 lần so với mật độ tảo trong ao 

chứa. Nghiên cứu bước đầu cũng đánh giá mật độ tảo thông qua quan sát màu 

sắc của ao nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời. Đối với quản lý ao nuôi tảo sinh 

khối là quản lý màu sắc của nước nuôi. Chất lượng nước nuôi, thành phần loài 

tảo trong ao, mật độ tế bào thông qua quan sát màu sắc của nước. Dựa vào mùa 

sắc của ao nuôi có thể dự đoán nhóm tảo phát triển trong ao. Trong nghiên cứu 

này cho thấy khi nhóm tảo Navicula chiếm ưu thế trong ao thì nước có mùa 

vàng, màu bả trà và đây là nhóm tảo có lợi là nguồn dinh dưỡng và là nguồn 

thức ăn tự nhiên rất tốt cho động vật nhuyễn thể đặc biệt là nhóm nghêu và hàu 

trong phục vụ nuôi vỗ béo.  

4.1.2. Nuôi tảo sinh khối trong túi nilon phục vụ ương nuôi ấu trùng 

Kết quả thử nghiệm nuôi sinh khối trong túi ni lông theo 3 đợt sản xuất, cho 

thấy thời gian mật độ quần thể tảo N. oculata đạt mật độ cao nhất vào ngày thứ 

15 là 15,337 ±32 × 106 tb/ml (Bảng 3.19) và đạt pha cân bằng vào ngày nuôi thứ 

18, đến ngày thứ 21 tảo có hiện tượng suy giảm mật độ và tàn.  

Bảng 3.19: Tăng trưởng mật độ tảo trong túi ni lông 

Loài nuôi Tảo N. oculata 

Mật độ tế 

bào: a x 106 

tb/ml 

Ngày 

thứ 1 

Ngày 

thứ 3 

Ngày 

thứ 6 

Ngày 

thứ 9 

Ngày 

thứ 12 

Ngày 

thứ 15 

Ngày 

thứ 18 

Ngày 

thứ 21 
1,200 2,543 

 

5,828 

 

9,290 

 

12,529 

 

15,337 

 

15,289 

 

14,237 

 

SD  32,0 24,4 23,3 22,4 19,2 30,5 24,0 

So sánh với kết quả nghiên cứu của (Trần Sương Ngọc và Phạm Thị Tuyết 

Ngân, 2014) cho thấy kết quả của nghiên cứu này mật độ tảo đạt cực đại thấp 

hơn, nguyên nhân sự khác khác nhau là do mật độ nuôi cấy ban đầu, trong 

nghiên cứu này mật độ ban đầu là 1,2 triệu tế bào/ml, so với 2 triệu tế/ml. Công 
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trình (Đặng Tố Vân Cầm và cs., 2013), cho rằng mật độ ban đầu ảnh hưởng đến 

sinh trưởng của quần thể N. oculata ở tốc độ sinh trưởng và thời gian đạt cực 

đại. Với thí nghiệm bố trí mật độ ban đầu 5, 10, 20 và 30 triệu tb/mL thì khả 

năng đạt cực đại của quần thể có mật độ ban đầu 20 và 30 triệu tb/mL không 

khác biệt nhau, đạt 310 triệu tb/mL sau 15 ngày hay đạt 305 triệu tb/mL sau 13 

ngày. Trong khi đó quần thể 5 triệu tb/mL đạt cùng mật độ cực đại, nhưng chậm 

hơn ba ngày, nhóm tác giả đề cập đến sự khác nhau là do ảnh hưởng của nhiệt 

độ. Kết quả nghiên cứu của (Boussiba et al., 1987) cho thấy nhiệt độ giới hạn 

cho sự phát triển của tảo N. salina là 17-320C, thích hợp ở 280C. Tương tự khi 

nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ từ 13-400 C đến tốc độ phát triển của quần 

thể N. salina. Công trình của (Wagenen et al., 2012), ghi nhận tảo phát triển tốt 

ở nhiệt độ từ 22-300C và ngừng phát triển khi nhiệt độ trên 350C.  

Trong nghiên cứu triển khai thực địa tại Bến Tre của nghiên cứu này, giá 

trị nhiệt độ ghi nhận trung bình vào lúc 14h chiều là 32,09±0,780C, nhiệt độ cao 

nhất là 32,90C, điều này cho thấy nhiệt độ một số buổi chiều trong túi ni lông 

hơi cao hơn so với nhiệt độ thích hợp cho tảo phát triển, tuy nhiên đây là thời 

gian nhiệt độ cao nhất trong ngày và chỉ kéo dài thời gian ngắn nên không gây 

chết tảo. Tại thời điểm này quần thể tảo trong túi ni lông giảm đi trong khi sự 

phân cắt nhưng vẫn gia tăng mật độ của quần thể tảo.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ thống nuôi cấy tảo trong túi ni lông ở vùng biển 

có những ưu, nhược điểm: 

+ Nhược điểm: Nhiệt độ, pH tăng cao nhưng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn 

nên không gây chết tảo và điều này có thể khắc phục được.  

+ Ưu điểm: Sử dụng vật liệu túi ni lông để nuôi tảo có giá thành rẻ, dễ dàng sử 

dụng cho các cơ sở nuôi tảo sinh khối trong các HTX thủy sản, trang trại có quy 

mô nhỏ, hộ gia đình, trại sản xuất. Bên cạnh đó việc nuôi tảo sinh khối ở điều 

kiện kín như trong túi ni lông thì khả năng nhiễm tạp ít xảy ra hơn so với nuôi 

tảo trong hệ thống hở, kết quả thời gian phát triển của quần thể tảo kéo dài hơn 

và đạt giá trị cực đại vào ngày thứ 18 và kéo dài pha cân bằng đến 2 ngày.  
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Thảo luận và đánh giá các thông đạt được và khả năng ứng dụng thực tế 

nuôi tảo sinh khối trong túi ni lông vùng biển Bến Tre: 

 + Nuôi cấy tảo Nannochloropsis oculata trong túi ni lông đặt ngoài trời ở vùng 

Bến Tre có thể kéo dài thời gian nuôi lên 17 ngày và đạt mật độ tối đa 15,337 ± 

19,2 × 106 tb/mL, trong khi nuôi cấy tảo trong bể composite nhanh chóng suy 

tàn hơn và đạt mật độ 20,70±1,01 × 106 tb/mL vào ngày thứ 9 của chu kỳ nuôi 

(Trần Sương Ngọc và Phạm Thị Tuyết Ngân, 2014). 

+ Ở Bến Tre, vào mùa hè với điều kiện nhiệt độ cao nên tiến hành nuôi tảo N. 

oculata trong mái che lưới lang để hạn chế ánh sáng chiếu rọi trực tiếp. Cần tiếp 

tục nghiên cứu cải tiến hệ thống nuôi tảo trong túi ni lông với thể tích lớn hơn.  

Nhìn chung qua 3 đợt triển khai mô hình nuôi tảo N. oculata làm thức ăn 

nuôi vỗ béo nghêu, hàu giống bước đầu đánh giá các thông số sinh trưởng theo 

thời gian nuôi thực tế tại Bến Tre dễ sử dụng, dễ vận hành có tính khả thi 

cao, ứng dụng trong thực tế sản xuất thức ăn giàu dinh dương từ tảo biển phục 

vụ nuôi nghêu bền vững tại các cơ sơ nuôi nghêu, hàu của Tỉnh Bến Tre.  

4.2. Kết quả triển khai ương giống trong ao 

4.2.1 Chuẩn bị ấu trùng hàu phục vụ ương giống trong ao 

Để chuẩn bị ấu trùng hàu phục vụ ương giống cấp 1, nghiên cứu sử dụng 

03 đợt sản xuất thu giống ương. Mỗi đợt chọn 100 con hàu bố mẹ đã thành thục 

sinh dục để kích thích sinh sản trong ao gây màu nước (Ở đợt 1 và đợt 2) và đợt 

3 sử dụng phương pháp giải phẩu hàu cho thụ tinh nhân tạo với tỷ lệ đực cái: 1 

đực cho 4 cái.  

Kết quả cho thấy hàu đẻ tự nhiên trong ao như là bãi đẻ ngoài tự nhiên. 

Quá trình phát triển phôi thể hiện qua bảng 3.20. 
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Bảng 3.20: Quá trình phát triển phôi hàu 

Trứng đã thụ tinh và hình 

thành màng bao trứng 

 

Bắt đầu hình thành thể cực: 

Kích thước 51-52 µm 
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Thể cực lõm vào và bắt đầu 

phân chia tế bào 

 

Thể cực lõm vào và trứng bắt 

đầu phân cắt: Kích thước 

trứng: 44.60-50.26 µm 

 

Phát triển thành phôi nang 

(Blastula): sau 3 giờ 
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Ấu trùng trochophora, sau 12 

giờ, kích thước 47-48 µm, 

hình thành đĩa bơi 

 

Ấu trùng trochophora, sau 12 

giờ, kích thước 47-48 µm, 

kích thước đĩa bơi 28.48 µm 

 



Báo cáo tóm tắt đề tài: ” Nghiên cứu thử nghiệm quy trình nuôi vỗ béo nghêu (Meretrix lyrata) và hàu (Malgallana 

belcheri) và sản xuất thu giống hàu trong ao nuôi vỗ tại tỉnh Bến Tre 

 49 

Hậu Ấu trùng hậu chữ D sau 

72 giờ, kích thước ấu trùng: 

83-100 µm 

 

Hậu Ấu trùng hậu chữ D sau 

72 giờ, kích thước ấu trùng: 

83-100 µm 
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Bắt đầu gia đoạn ấu trùng 

đỉnh vỏ (6 ngày) kính thước 

114-118µm 

 

2.2. Triển khai ương nuôi ấu trùng 

a) Ương ấu trùng nổi đến ấu trùng bám (giống cấp 1)  

Kết quả theo dõi tỷ lệ sống sau thời gian ương 01 tháng, tỷ lệ sống của 

hàu trong ao thu giống thể hiện qua bảng 3.21. 

Bảng 3.21: Tỷ lệ sống và năng suất thu hoạch giống hàu trong ao 

Thông số Diện tích ao:400 m2 

Ao (m2) 400 400 400 

Thể tích tầng mặt (m3) 200 200 200 

Hình thức sản xuất giống Đẻ tự nhiên Đẻ tự nhiên Nhân tạo 

Số đợt sản xuất Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

Số lượng trứng uớc tính có 

trong ao 

1-1,2 x 107 1-1,25 x107 107 

Mật độ ấu ương trong ao 1 -2 ấu/2ml 1,5 ấu/2ml 1 ấu/2ml 

Số lượng vật bám thả thu 

giống 

2.500 2.500 2.500 

Mật độ trung bình con 

giống/mảnh vỏ hàu 

4±1.46 4.8±1.64 3,2 ±1.26 

Năng suất, sản lượng giống 

cấp 1/ao/400 m2 

100.000 120.000 80.000 

Tỷ lệ sống (%) đến con giống 

cấp 1 

0.01 0.012 0.008 

Tổng số hàu giống thu 03 đợt 

hoạch (con) 

260.000 
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Kết quả nghiên cứu cho thấy sau 13 ngày, ấu trùng sống phù du trong tầng 

mặt đến ngày thứ 14 hàu bắt đầu xuống đáy và tìm vật bám, mật độ ấu trùng 

bám trung bình từ 8-10 con/mảnh vỏ, hàu bám trên cả hai mặt vỏ, nhưng chủ 

yếu là mặt dưới của vỏ hàu. Sau 10 ngày bám hàu có kích thước 1-1.5mm (Hình 

3.12). Mật độ giống và năng suất thu hoạch ấu trùng bám theo các đợt sản xuất 

như sau:  

+ Đợt 1: Số lượng hàu giống thu hoạch trong ao: trung bình 4 con/mảnh vỏ hàu, 

số lượng vật bám thu hoạch là 25.000 mảnh/250 chuổi dây giống. Tổng số hàu 

giống cấp 1 thu hoạch chuyển giai đoạn ương nuôi lên giống cấp 2 là khoản 

100.000 con. 

+ Đợt 2: Số lượng hàu giống thu hoạch trong ao: Trung bình 4,8 con/mảnh vỏ 

hàu, số lượng vật bám thu hoạch là 25.000 mảnh/250 chuổi dây giống, mỗi dây 

100 mảnh vỏ. Tổng số hàu giống cấp 1 chuyển qua gia đoạn ương lên giống cấp 

2 là là: 120.000 con.  

+ Đợt 3: Số lượng hàu giống thu hoạch trong ao: Trung bình 3,2 con/mảnh vỏ 

hàu, số lượng vật bám thu hoạch là 12.500 mảnh/125 chuổi dây giống. Tổng số 

hàu thu hoạch và vận chuyển ương đợt là 80.000 con hàu giống. 

b) Ương ấu trùng bám đến con giống cấp 2 phục vụ nuôi thương phẩm 

Kết quả theo dõi số lượng hàu bám trên mỗi đợt thể hiện qua bảng 3.22 

Bảng 3.22: Mật độ hàu bám trong các đợt thu giống 

Thông số Ao:400 m2 

Ao (m2) 400 400 400 

Thể tích tầng mặt (m3) 200 200 200 

Hình thức sản xuất giống Đẻ tự nhiên Thu tinh 

nhân tạo 

Đẻ tự nhiên 

Số đợt sản xuất Đợt 1: ngày 

11/7/2023) 

Đợt 

2:16/7/2023 

Đợt 3: ngày 

04/5/2024 

Số lượng giống cấp 1 100.000 120.000. 80.000 

Mật độ trung bình con 

giống/mảnh vỏ hàu giống 

cấp 2 

3.01±1.21 3.27±1.30 2 ±1.39 

Tỷ lệ sống (%) 75 66,6 50 

Năng suất, sản lượng giống 75.000 80.000 40.000 
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cấp 2/ao/400 m2 

Tổng số hàu giống thu 03 

đợt hoạch giống cấp 2 

(con) 

175.000 

 

Nhận xét và thảo luận: 

Như vậy sau 01 tháng ương nuôi giống từ ấu bám có kích thước 1-1,5 mm 

đến con giống cấp 2, kích thước đạt 10-15mm. Tỷ lệ sống cả ba đợt đạt trung 

bình 50-75%. Sau 3 đợt ương giống, kết quả thu được 175.000 con hàu giống và 

vận chuyển ra nuôi thương phẩm ngoài kênh rạch tự nhiên.  

 

Hình 3.12: Hàu bám sau 10 ngày tuổi 
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5. NUÔI HÀU THƯƠNG PHẨM 

5.1. Tăng trưởng của hàu theo thời gian nuôi  

Kết quả theo dõi sinh trưởng 03 tháng 01 lần, mỗi lần thu ngẫu nhiên 30 

mẫu ở bè nuôi, tăng trưởng của hàu thể hiện qua hình 3.13. 

 

Hình 3.13: Tăng trưởng của hàu theo thời gian 

Sau 16,5 tháng nuôi kết quả cho thấy hàu phát triển nhanh, đạt trung bình từ 

219,3/con, tương ứng 4,5-5 con/kg. Tăng trưởng trung bình 13.29g/tháng, nhưng 

trong khoảng thời gian từ 10,5- 13,5 tháng, hàu tăng nhanh về khối lượng đạt 

21,32g/tháng. Kết quả thực mghiệm nuôi hàu Magallana belcheri ở đầm Dơi Cà 

Mau của (Thảo và cộng sự, 2019), hàu có kích thước ban đầu đưa vào nuôi là 8-

9cm, sau 7 tháng nuôi hàu đạt kích thước từ 113-120 mm, khối lượng dao động 

từ 126-137g, tăng trưởng trung bình khối lượng dao động từ 7-8g/tháng. Loài 

này nuôi ở Malaysia nuôi trong 16 tháng đạt 120mm, trung bình 7,5 mm/tháng 

(Angell, 1986). Kết quả trong nghiên cứu này so với các kết quả nghiên cứu đã 

đề cập trên cho thấy hàu trắng Magallana belcheri, nuôi ở rạch Đường Tắc, xã 

Bảo Thuận phát triển nhanh, sau 13,5 tháng nuôi hàu đạt kích thước trung bình 

đạt 184,1±28,23g/con, và sau 16,5 tháng hàu đạt 219,30±36,30 g.  

5.2.Tỷ lệ sống và năng suất nuôi  
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Trong 16,5 tháng nuôi, năng suất hàu thu hoạch đạt trung bình 219,3±36,3g/con 

(Bảng 3.23). Một (01m2)-ô vuông bè nổi), treo 25 dây giống, tỷ lệ sống đạt 85%. 

Kết quả thu hoạch được 01dây giống trung bình 14,5con, đạt khối lượng 

3,4kg/dây, tương ứng 1m2 bè nuôi thu hoạch đạt 85kg. Tỷ lệ chết 15% của hàu ở 

vùng nghiên cứu được cho là do các sinh vật bám ký sinh gây hại như cua, ốc 

lông, sinh vật ký sinh gây hại. Trong nghiên cứu này khi làm vệ sinh hàng 

tháng, kiểm tra sinh trưởng chúng tôi bắt gặp cua biển, ốc gai, ốc lông bám vào 

giá thể hàu. 

Bảng 3.23: Sản lượng hàu ước tính thu hoạch mỗi đợt nuôi ở rạch đường Tắc 

Thời gian 

bắt đầu nuôi 

thương 

phẩm 

Số 

lượng 

dây 

giống 

Số lượng 

hàu nuôi 

Tỷ lệ 

sống 

(%) 

Số 

lượng 

hàu còn 

lại 

Khối lượng 

trung bình 

1 con 

Ước lượng 

sản lượng 

thu hoạch 

(tấn) 

Đợt 1 (bè 1) 3.750 75.000con 

hàu/bè nuôi 

100m2 

85 63.750 219,3g 13,98  

Đợt 1 (bè 2) 4.000 80.000 con 

hàu/giàn 

treo 100m2 

82 65.600 212,2g 13,92  

Đợt 3 (bè 3) 2.000 40.000 con 

hàu giống 

80 32.000 78g 0, 249 

Tổng 9.7500 175.000  161.350  28,149 
Ghi chú: ước tính đến hiện tại (16,5 tháng ở đợt 1, đợt 2: chậm hơn 5 ngày, đợt 3: 07 tháng) 

5.3. Chăm sóc và quản lý 

Để nâng cao tỷ lệ sống của hàu nuôi, định kỳ hàng tháng kiểm tra dây 

nuôi, vệ sinh hàu bằng cách nâng lên hạ xuống vài lần cho đến khi dây hàu sạch. 

5.4. Thời gian nuôi và kích thước thu hoạch hàu 

Đối với thị trường tiêu thụ khi hàu đạt kích thước từ 4-6 con/kg là có thể 

thu hoạch. Tuy nhiên, để hàu đạt chất lượng, sản phẩm đáp ứng người tiêu dùng 

cần thu hoạch hàu trước mùa khô, trong giai đoạn này hàu đang vào mùa sinh 

sản, hàu tăng nhanh về khối lượng thịt. Nếu thu hoạch sau mùa sinh sản hàu sẽ 

ốm, nhiều chất dinh dưỡng đã phóng ra ngoài qua trứng và tinh trùng và điều 

này đã giảm khối lượng thịt hàu đáng kế. 

5.5. Nuôi vỗ béo phục vụ thu hoạch 
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Để hàu đạt chất lượng, sản phẩm đáp ứng người tiêu dùng, khi đạt kích 

thước từ 8-10 con/kg thì tiến hành san thưa ngoài tự nhiên hoặc thu hoạch và 

đưa vào ao nuôi vỗ ở mật độ 20 con/m2, sau từ 10 -13 ngày, có thể thu hoạch 

hàu cho năng suất cao.  

5.6. Hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi hàu thương phẩm theo 02 giai đoạn  

Năng suất thu hoạch của mô hình nuôi được tính toán dựa trên giá trị chi 

phí nhân công theo công lao động ở địa phương, và các chi phí khác theo giá 

thực tế. Sơ lược và tổng hợp các uớc tính chi phí cho mô hình nuôi hàu thương 

phẩm và hiệu quả kinh tế thể hiện qua bảng 3.24. 

Bảng 3.24: Hiệu quả tài chính của mô hình nuôi hai công đoạn vùng biển Bến Tre 

TT Yếu tố tài chính thực hiện mô hình (đồng) Thành tiền 

(đ) 

Tỷ lệ 

(%) 

A Các khoản chi   

I Chi phí cơ bản 55.000.000  

1 Bè nuôi hàu 100 m2 40.000.000 50 

2 Vật bám vỏ hàu:25.000 mảnh vỏ hàu/3750-4000 

dây giống (250 dây giống, mỗi dây 100 mảnh vỏ 

hàu) 

15.000.000 18,75 

3 Chi hàng tháng 12.000.000 15 

 Thuê công nhân nhân, chăm sóc, định kỳ san 

thưa và thu hoạch: 15 tháng x 800.000 

12.000.000  

4 Chi thu hoạch và khâu hao sửa chữa 13.000.000 16,25 

a Nhiên liệu, di chuyển và vệ sinh hàu 3.000.000  

b Vận chuyển hàu thịt và công thu hoạch khi thu 

hoạch 

5.000.000  

c Sửa chữa bè nuôi 5.000.000  

 Tổng các khoản chi 80.000.000  

II Năng suất thu hoạch (kg) 260.000.000  

1 Năng suất thu hoạch bè: 13.000kg (13 tấn)   

2 Giá bán trung bình hằng năm:20.000đ/kg (4,5-5 

con/kg) 

260.000.000  

B Tổng thu (đồng) 180.000.000  

1 Lợi nhuận: Tổng thu - tổng 

chi)=260.000.000đ-80.000.000đ=180.000.000đ 

180.000.000  

2 Tỷ suất lợi nhuận (%) (01đợt nuôi: 16,5 tháng): 

180.000.000/80.000.000 x 100 

225  
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Kết quả phân tích hiệu quả tài chính của mô hình nuôi hàu cho thấy doanh 

thu của mô hình nuôi bè đạt cao 180 triệu đồng/đợt. Tổng chi phí cho mô hình là 

80 triệu đồng/đợt, lợi nhuận của mô hình đạt được là 180 triệu đồng/vụ, tỉ suất 

lợi nhuận đạt 2,25 lần (225%). Nghiên cứu của Ngô Thị Thu Thảo và cộng sự 

2018, cho thấy tỷ suất lợi nhuận theo mô hình nuôi giàn treo biến động lớn từ 

0,16-2.44 lần, trung bình 1,34 lần, trong khi đó (Phạm Đức Minh  và cộng sự, 

2016), phân tích về khía cạnh tài chính mô hình nuôi giàn ở Bạc Liêu cho kết 

quả tỷ suất lợi nhuận trung bình là 1.21 lần. So sánh kết quả nghiên cứu này với 

các kết nghiên cứu của các tác giả trên cho thấy mô hình nuôi bè cho tỷ suất lợi 

nhuận cao hơn nhiều. Để đảm bảo tỷ suất lợi nhuận theo mô hình bè nổi hai giai 

đoạn, người nuôi cần chuẩn bị nguồn giống ước tính chi phí đầu tư mua con 

giống khoảng chiếm 25-30% sau đó mới triển khai nuôi bè nổi, trong khi đó mô 

hình nuôi theo phương pháp nuôi truyền thống của người dân thiếu an toàn bởi 

vì nguồn giống thu thập được dựa vào kinh nghiệm của mỗi người nuôi. 

Nhìn chung, mô hình nuôi bè sử dụng đồng vốn ít nhưng mang lại hiệu 

quả kinh tế cao, rút ngắn thời gian và có thể nhân rộng cho các hộ nuôi trong 

tỉnh và các tỉnh lân cận. Sản lượng Quy trình nuôi bè bằng vỏ hàu: 13 tấn 

hàu/100m2. 

6. Tổ chức các hoạt động hội thảo, tập huấn nhân rộng các quy trình nuôi 

vỗ béo nghêu, hàu và sản xuất thu giống trong ao nuôi vỗ, nuôi hàu thương 

phẩm Magallana belcheri và đề xuất giải pháp quản lý, phát triển bền vững 

nguồn lợi nghêu, hàu biển ở Bến Tre 

6.1. Tổ chức hội thảo, tập huấn nhân rộng mô hình nuôi 

Đề tài đã tổ chức hội thảo khoa học về các quy trình nhiên cứu của đề tài 

tại Sở khoa học công nghệ Bến Tre ngày 21/11/2024; Tổ chức thẩm định 04 quy 

trình tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 10/12/2024 và đã tiếp thu 

và chỉnh sửa theo các ý kiến nhận xét, ý kiến của các chuyên gia để hoàn thiện 

các quy trình ứng dụng triển khai nuôi vỗ béo nghêu, hàu và sản xuất giống và 

nuôi hàu thương phẩm. Tập huấn nhân rộng mô hình cho cộng đồng người nuôi 

hàu ven biển tỉnh Bến Tre. Thời gian, địa điểm, tài liệu, báo cáo tập huấn (Phụ 
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lục IV: Hình ảnh hoạt động hội thảo, tập huấn nhân rộng mô hình nuôi nghêu, 

hàu vỗ béo). 

6.2. Đề xuất giải pháp, mô hình quản lý phát triển bền vững nguồn lợi 

nghêu Bến Tre 

Từ kết quả nghiên cứu đạt được trong mô hình nuôi vỗ béo trong ao đất 

và chọn thời gian chủ động nuôi, thời gian thu hoạch, mô hình đã chủ động 

phòng, tránh và giảm nhẹ tác hại do tai biến thiên nhiên. Bên cạnh đó mô hình 

nuôi nghêu vỗ béo trong ao đã nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh, 

an toàn thực phẩm và đem lại hiệu quả kinh tế. Dựa trên kết quả này, chúng tôi 

đề xuất nhân rộng mô hình nuôi vỗ béo nghêu trong ao đất cho cộng đồng, mô 

hình nuôi vỗ béo trong ao như là giải pháp san thưa mật độ nuôi cho các bãi 

nuôi ngoài tự nhiên, giúp nghêu tăng trưởng nhanh và điều này sẽ rút ngắn thời 

gian nuôi, chủ động thời điểm thu hoạch và hướng đến số hóa mặt nước nuôi bãi 

bồi ven biển và đây là cơ sở quản lý, cơ sở truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nâng 

cao giá trị sản phẩm nuôi trồng là giải pháp quản lý và phát triển bền vững, phát 

triển nuôi trồng thủy sản thân thiện với môi trường. 

6.3. Đề xuất giải pháp, mô hình quản lý phát triển bền vững nguồn lợi hàu 

Bến Tre 

Hiện trạng nguồn giống hàu phục vụ nuôi thành phẩm chủ yếu là nguồn 

giống tự nhiên, việc lấy giống phụ thuộc vào mùa vụ sinh sản và phải xác định 

bãi giống tự nhiên, điều này cũng đã gặp một số khó khăn nhất định trong việc 

lấy giống và xác định bãi tự nhiên, tranh chấp chất mặt nước nước nuôi và bãi 

lấy giống. Thực trạng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo hàu trong các 

trang trại hàu nói chung rất khó áp dụng để chuyển giao cho cộng đồng và các 

hộ nông dân nuôi hàu. Bỡi vì sản xuất thông thường phải xây dựng trang trại đủ 

điều kiện, thiết bị và đào tạo nhân lực, cán bộ kỹ thuật vận hành nuôi tảo, chăm 

sóc trang trại và dẫn đến chí phí thường xuyên tăng cao, trong lúc đó con giống 

bán ra thị trường thì quá rẽ nên không hiệu quả. Vì vậy, giải pháp cho các vấn đề 

này là nghiên cứu xây dựng mô hình, kỹ thuật lấy giống hàu trong các ao nuôi 
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vỗ béo và mô hình được xem như là sản phẩm phụ kèm trong quy trình nuôi vỗ 

béo hàu, quy trình làm sạch hàu trước khi đưa vào sử dụng, giải pháp nuôi vỗ 

béo trong ao có diện tích lớn đã tạo ra bãi đẻ tự nhiên và người dân có thể dễ 

dàng tiếp cận nguồn giống trong ao như là bãi đẻ tự nhiên. 

Từ kết quả nghiên cứu đạt được trong quy trình nuôi vỗ béo và thử 

nghiệm thu giống trong ao, chúng tôi đề xuất nhân rộng mô hình nuôi vỗ béo 

trong ao có diện tích lớn như là giải pháp làm sạch hàu thành phẩm, nâng cao 

chất lượng sản phẩm phục vụ thị trường là giải pháp tạo bãi để tự nhiên và người 

dân có thể thu giống trong ao nuôi vỗ, chủ động nguồn giống phục vụ nuôi 

thương phẩm. 

7. HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH NUÔI VỖ BÉO NGHÊU 

7.1. Bố trí mặt bằng sản xuất và hướng dẫn xây dựng các thông số quy 

trình, hệ thống ao nuôi nuôi 

Để thiết kế 01 ao nuôi vỗ béo nghêu cần thiết kế thêm các ao lắng: Ao 

chứa,  ao xử lý nước, ao gây nuôi tảo làm thức ăn và mặt bằng sản xuất tảo sinh 

khối thuần, nhà kho chứa các trang thiết bị phục vụ quá trình nuôi.  

(1)Ao lắng, ao xử lý: Diện tích mỗi ao 200-400 m2, có độ sâu 1,5m, tổng diện 

tích các ao bằng 1/3 so với tổng diện tích trang trại ao nuôi vỗ, bố trí gần nguồn 

cấp nước; dùng để lắng và chứa nước biển tối thiểu từ 05 - 07 ngày trước khi 

cấp vào hệ thống ao gây nuôi tảo tự nhiên, phi chứa nước phục vụ nuôi tảo thuần 

sinh khối. 

(2) Ao gây nuôi tảo sinh khối tự nhiên: Ao lót bạt có diện tích mỗi ao 200 - 400 

m2 chiếm 1/3 tổng tích trại sản xuất, độ sâu ao 0,8- 1,0 m. Ao được thiết kết hệ 

thống sục khí cung cấp cho quá trình nuôi vỗ. 

(3) Ao nuôi vỗ béo: Diện tích 200 - 400 m2/ao, chiếm 1/3 tổng diện tích trang 

trại sản xuất, độ sâu 01 m. Ao lót bạt trắng, đáy được phủ lớp cát-bùn, cát chiếm 

trên 60%, độ dày lớp phủ cát từ 20- 25 cm, độ dốc đáy ao nuôi từ (i=3-5%). Ao 

được bố trí các ống sục khi đáy dọc theo ao, khoảng cách giữa ống khí 01 m và 

mỗi đá khí là 0,5 m.  
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(4) Mặt bằng sản xuất tảo sinh khối thuần và nhà kho chứa các trang thiết bị: 

Tổng diện tích khu vực này chiếm 10%, tổng diện tích của trang trại, trong đó 

bao gồm mặt bằng xây dựng nhà kho, không gian để đặt các phí chứa nước ngọt, 

nước biển phục vụ nuôi tảo thuần. Diện tích khung giàn treo 50-70 m2, còn lại 

bố trí mặt bằng nhà kho và khung gian sinh hoạt khác. 

7.2. Thiết bị, máy móc tối thiểu phục vụ quá trình nuôi vỗ 

✓ Thiết bị, máy móc dùng trong nuôi vỗ: máy bơm nước, máy nén khí, thiết bị 

lọc nước, túi lọc nước, máy phát điện dự phòng. 

✓ Máy bơm nước công suất 40 m3/giờ: 02 dùng bơm nước từ ao lắng qua phí 

chứa nước xử lý. 

✓ Máy nén khí công suất 3-5 kw: dùng để cung cấp khí, tăng lượng ô xy hòa 

tan trong các ao. 

✓ Túi lọc nước: 25 µm dùng để lọc nước cấp vào ao nuôi tảo tự nhiên. 

✓ Máy phát điện: công suất 12 Kw, dùng phát điện dự phòng. 

7.3. Giải pháp kỹ thuật thực hiện quy trình 

7.3.1. Chuẩn bị thức ăn cho nuôi vỗ 

Phương án 1: Gây nuôi tảo Silic phát triển trong ao  

Bước 1: Công đoạn chuẩn bị nước nuôi  

+ Ao gây nuôi tảo được phơi khô 3-5 ngày, sau đó được vệ sinh bằng nước ngọt 

và cấp nước nuôi từ ao lắng. Sử dụng lưới tảo với kích thước mắt lưới từ 25µm 

để lọc nước từ ao lắng qua ao gây màu nước và lưu nước trong ao gây màu 

khoảng 5-7 để tăng độ mặn cho ao gây nuôi. 

Bước 2: Kiểm tra và điều chỉnh độ mặn đến khi độ mặn đạt từ 30-33‰.  

+ Sử dụng túi lưới có kích thước 25µm để lọc nước qua ao gây nuôi tảo số 2 và 

giảm độ mặn ngay trong ao xuống 3-5‰ và sục khí được duy trì 24/24 giờ trong 

suốt thời gian gây màu nuôi tảo. 

Bước 3: Bổ sung môi trường dưỡng chất 
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+ Sử dụng thức ăn nuôi tôm công nghiệp làm môi trường dưỡng chất: Định kỳ 

02 ngày bổ sung dưỡng chất là thức ăn tôm công nghiệp với liều lượng sử dụng 

5g/m3, muối silicate với lượng 2g/m3.  

+ Dùng máy đánh đến khi thức ăn tôm và muối silicate rả hết, hòa tan trong 20lít 

nước, tạt đều khắp ao vào buổi sáng sớm. 

Bước 4: Thu hoạch sinh khối tảo cho ăn 

+ Sau 5-6 ngày kể từ khi bổ sung dinh dưỡng, thì thu 1/3 lượng nước trong ao 

gây nuôi để cung cấp, làm thức ăn cho ao nghêu nuôi vỗ. 

Bước 5. Bổ sung nước và môi trường dưỡng chất 

+ Cấp bổ sung 1/3 lượng nước thiếu hụt từ ao lắng khi thu hoạch và tiếp tục bổ 

sung môi trường dưỡng chất: dưỡng chất được bổ sung với lượng và thành phần 

tương tự như Bước 3. 

Phương án 2: Sản xuất tảo sinh khối thuần: Nannochloropsis oculata 

Bước 1: Chuẩn bị nước  

+ Nước nuôi tảo được lấy từ ao lắng, sau đó bơm lên phí chứa xử lý nước bằng 

Chlorine với liệu dùng 30-50g/m3.  

+ Kiểm tra dư lượng Chlorine trong bể xử lý: Nước ở bể lắng được khử Clo qua 

đêm (sau 12h), nước nuôi sẽ chuyển sang màu xanh trong, và trong nước có thể 

còn một lượng nhỏ Chlorine dư.  

+ Trung hòa Chlorine dư bằng Thiosunfat với lượng khoảng 20- 30% lượng 

Chlorine đã sử dụng và sau khoảng 2h, lấy nước thử lại bằng thuốc thử Chlorine, 

nếu nước thử không chuyển màu, có nghĩa lượng Chlorine đã hết và có thể bắt 

đầu tiến hành lấy nước nuôi cấy tảo. 

Bước 2: Chuẩn bị môi trường, dinh dưỡng cho tảo Nannochloropsis oculata: sử 

dụng môi trường F2 

Bước 3: Chuẩn bị hệ thống giàn treo nuôi tảo sinh khối ngoài trời  

+ Hệ thống giàn treo được thiết kế với giá (giàn) treo chiều cao 150-170cm.  

+ Sử dụng túi ni lông trong suốt có bán kính phù hợp là D=20-25cm, chiều cao 

h=120cm.  
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Bước 4: Vận hành nuôi  

+ Cấp môi trường dinh dưỡng 03 ml/1 lít nước nuôi tảo bao gồm 01ml dinh 

dưỡng chất đa lượng, 01 ml dinh dưỡng khoán vi lượng và 01 ml hỗn hợp dưỡng 

chất Vitamin. 

+ Đưa hệ thống sục khí vào túi nuôi để sục khí cho môi trường hóa chất hòa tan 

đều trong túi ni lông.  

+ Mỗi túi sử dụng 6-7 lít tảo giống với mật độ tảo ban đầu từ 1-1,2 triệu tế 

báo/ml. 

+ Cấp nước 60-70 lít nước nuôi vào túi ni lông. 

+ Kiểm tra dây sục khí, điều chỉnh vận tốc dòng chảy ở mức 0,4 - 0,5 m/s. 

Bước 5: Chăm sóc và quản lý 

+ Định ký kiểm tra nhiệt độ, pH ở các hệ thống nuôi 2 lần/ngày đảm bảo duy trì 

pH từ 7,5 - 8,5.  

+ Định kỳ hàng ngày cấp môi trường dinh dưỡng cho các túi nuôi theo liều 

lượng 3ml/l nước nuôi. 

Bước 6: Thu hoạch  

+ Tảo nuôi trong các hệ thống túi ni lông sau 7-10 ngày sẽ đạt mật độ trung bình 

khoảng 12 - 15 triệu tb/ml, có thể thu hoạch hằng ngày bằng việc sử dụng bơm 

hút theo tỷ lệ 10% -30% lượng nước nuôi có trong túi nuôi/ngày và cung cấp 

thức ăn cho ao nuôi vỗ béo. 

+ Bổ sung thêm nước mới vào túi nuôi và tiếp tục vận hành nuôi, thu hoạch cho 

đến khoảng 30 ngày thì thay nguồn tảo giống mới và tiếp tục vận hành theo các 

bước như trên. 

7.3.2. Triển khai nuôi vỗ béo  

a) Yêu cầu các thông số kỹ thuật 

+ Nghêu chưa đủ tuổi thành thục có kích cỡ 25-30mm chiều dài vỏ, khối lượng 

9-10g/con (100 con/kg), không dập vỡ. Lựa chọn các quần đàn từ các bãi nuôi. 

+ Nghêu đã tham gia sinh sản có kích thước lớn từ 33-40 mm chiều dài vỏ, khối 

lượng 70 con/kg. 
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b) Quy trình thực hiện theo các bước 

Bước 1: Chuẩn bị ao nuôi vỗ 

+ Đáy ao được phơi khô từ 5-7 ngày, sau đó tạo độ xốp cho nền đáy. 

+ Đá khí được lắp đều khắp bề mặt đáy ao, với khoảng cách giữa các đá khí 

khoảng 01 m. Duy trì sục khí 24/24 giờ trong suốt quá trình nuôi vỗ. 

Bước 2: Cấp nước vào ao 

+ Nước được cấp từ ao lắng qua túi lọc 25 µm, độ mặn tốt nhất 15-27‰, nhiệt 

độ dao động từ 24 đến 32oC. 

Bước 3: Quản lý và chăm sóc ao nuôi vỗ 

+ Nghêu vỗ béo nuôi với mật độ 200 -300 con/m2.  

+ Định kỳ hàng ngày, tiến hành thay toàn bộ nước trong ao, cấp nước 2/3 nước 

theo lịch thủy triều và định kỳ luân phiên cấp bổ sung thức ăn là hỗn hợp tảo tự 

nhiên trong ao gây màu hoặc là tảo Nanochloropsis oculata nuôi trong túi ni 

lông với mật độ 120- 150 x109 tế bào tảo/ao/ngày (ao 200 m2), tương đương với 

12,5- 15 lít tảo nuôi sinh khối rong túi ni lông. Đối với tảo hỗn hợp tự nhiên thì 

cấp 1/3-1/4 nước từ từ ao gây màu. 

Bước 4: Xác định tỷ lệ độ béo của nghêu phục vụ thu hoạch 

+ Định kỳ 5 -7 ngày kiểm tra độ béo và mỗi lần kiểm tra thu mẫu khoản 20-30 

cá thể nghêu. 

+ Giải phẫu, quan sát tuyến sinh dục. Nếu quan sát thấy tuyến sinh dục phát 

triển căng, màu trắng sữa hoặc vàng nhạt, lúc này cắt màng bao tuyến sinh dục 

thấy có dịch sệt sệt màu trắng sữa hoặc vàng nhạt (tinh hoặc trứng) chảy ra và số 

lượng cá thể nghêu đạt tiêu chí này chiếm trên 70% thì có thể thu hoạch. 

8. HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH NUÔI VỖ BÉO HÀU 

8.1. Bố trí mặt bằng sản xuất và xây dựng các thông số quy trình, hệ thống 

ao nuôi nuôi 

Để nâng cao chất lượng sản phẩm hàu phục vụ thị trường khi thiết hệ 

thống ao vỗ béo cần có thêm 03 ao phụ trợ kèm theo: 01 Ao lắng (ao chứa), 01 
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ao xử lý nước, 01 ao gây nuôi tảo làm thức ăn và mặt bằng sản xuất tảo sinh 

khối thuần, mặt bằng nhà kho, nhà chứa các trang thiết bị.  

Các thông số mô hình xây dựng: 

(1)Ao lắng, ao xử lý: Xây dựng công trình là ao đất diện tích mỗi ao 200-400 

m2, có độ sâu 1,5m, bố trí gần nguồn cấp nước; dùng để lắng và chứa nước biển 

tối thiểu từ 05 - 07 ngày trước khi cấp vào hệ thống ao gây nuôi tảo tự nhiên, phi 

chứa nước phục vụ nuôi tảo thuần. 

(2) Ao gây nuôi tảo sinh khối tự nhiên: Diện tích mỗi ao 200 - 400 m2, độ sâu 

0,8- 1,0 m. 

(3) Ao/bể nuôi vỗ béo: Diện tích 20 - 400 m2/ao, độ sâu 01-1,2 m, hệ thống dây 

treo, phao bè treo hàu đặt trong ao. 

8.2. Yêu cầu thiết bị, máy móc cần thiết 

- Thiết bị, máy móc dùng trong nuôi vỗ: máy bơm nước, thiết bị lọc nước, túi 

lọc nước. 

- Máy bơm nước công suất 40 m3/giờ: 02 dùng bơm nước từ ao lắng qua phí 

chứa nước xử lý. 

- Máy nén khí công suất 3-5 kw: dùng để cung cấp khí, tăng lượng ô xy hòa tan 

trong các ao; 

- Túi lọc nước: 25 µm dùng để lọc nước cấp vào nuôi tảo tự nhiên. 

8.3. Giải pháp kỹ thuật thực hiện quy trình  

8.3.1. Chuẩn bị thức ăn cho nuôi vỗ 

Phương án 1: Gây màu nước tạo thức ăn tự nhiên cho ao nuôi vỗ 

Bước 1: Công đoạn chuẩn bị nước nuôi  

+ Ao xử lý được vệ sinh, khử trùng và phơi khô 3-5 ngày, sau đó cấp nước nuôi 

từ ao lắng vào. Mỗi lần cấp nước vào phải sử dụng lưới lọc có kích thước mắt 

lưới từ 25µm để loại bỏ trứng, ấu trùng các loại vào ao nuôi. Tại ao xử lý nước 

được lưu nước trong ao khoản 5-7 ngày, sau đó sử dụng túi lưới có kích 25 µm 

để lọc nước lần 2 và chuyền qua ao gây màu và bắt đầu bón phân gây tảo phát 

triển. 



Báo cáo tóm tắt đề tài: ” Nghiên cứu thử nghiệm quy trình nuôi vỗ béo nghêu (Meretrix lyrata) và hàu (Malgallana 

belcheri) và sản xuất thu giống hàu trong ao nuôi vỗ tại tỉnh Bến Tre 

 64 

Bước 2: Bổ sung môi trường dưỡng chất cho tảo Silic phát triển: Định kỳ 02 

ngày bổ sung dưỡng chất là thức ăn tôm công nghiệp với liều lượng sử dụng 

5g/m3, kết hợp muối silicate với liều lượng 2g/m3. Dùng máy đánh đến khi thức 

ăn tôm và muối silicate rả hết, hòa tan trong 20lít nước, tạt đều khắp ao vào buổi 

sáng sớm. 

Bước 3: Thu hoạch sinh khối tảo cho ăn 

Sau 5-6 ngày kể từ khi bổ sung dinh dưỡng. Nếu thấy nước có màu vàng 

rơm hoặc màu bả trà hoặc nâu nhạt thì có thể thu 1/3 lượng nước trong ao gây 

nuôi để cung cấp, làm thức ăn cho ao hàu nuôi vỗ. 

Bước 4. Bổ sung nước và môi trường dưỡng chất 

+ Cấp bổ sung 1/3 lượng nước thiếu hụt từ ao lắng khi thu hoạch và tiếp tục bổ 

sung môi trường dưỡng chất: dưỡng chất được bổ sung với lượng và thành phần 

tương tự như Bước 2. 

Phương án 2: Sản xuất tảo sinh khối thuần tảo: Nannochloropsis oculata 

làm thức ăn cho nuôi vỗ 

Bước 1: Chuẩn bị nước  

+ Nước nuôi tảo được lấy từ ao lắng, sau đó bơm lên phi chứa xử lý nước bằng 

Chlorine với liệu dùng 30-50g/m3.  

+ Kiểm tra dư lượng Chlorine trong bể xử lý: Nước ở bể lắng được khử Clo qua 

đêm (sau 12h), nước nuôi sẽ chuyển sang màu xanh trong, và trong nước có thể 

còn một lượng nhỏ Chlorine dư.  

+ Trung hòa Chlorine dư bằng Thiosunfat với lượng khoảng 20- 30% lượng 

Chlorine đã sử dụng và sau khoảng 2h, lấy nước thử lại bằng thuốc thử Chlorine, 

nếu nước thử không chuyển màu, có nghĩa lượng Chlorine đã hết và có thể bắt 

đầu tiến hành lấy nước nuôi cấy tảo. 

Bước 2: Chuẩn bị môi trường, dinh dưỡng cho tảo Nannochloropsis ocula-

ta: Sử dụng môi trường F2 

Bước 3: Chuẩn bị hệ thống giàn treo nuôi tảo sinh khối ngoài trời  

+ Hệ thống giàn treo được thiết kế với giá (giàn) treo chiều cao 150-170cm.  
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+ Sử dụng túi ni lông trong suốt có bán kính phù hợp là D=20-25cm, chiều cao 

h=120cm.  

Bước 4: Vận hành nuôi  

+ Cấp môi trường dinh dưỡng 03 ml/1lít nước nuôi tảo bao gồm 01ml dinh 

dưỡng chất đa lượng, 01 ml dinh dưỡng khoán vi lượng và 01 ml hỗn hợp dưỡng 

chất Vitamin. 

+ Đưa hệ thống sục khí vào túi nuôi để sục khí cho môi trường hóa chất hòa tan 

đều trong túi ni lông.  

+ Mỗi túi sử dụng 6-7 lít tảo giống với mật độ tảo ban đầu từ 1-1,2 triệu tế 

báo/ml. 

+ Cấp nước 60-70 lít nước nuôi vào túi ni lông. 

+ Kiểm tra dây sục khí, điều chỉnh vận tốc dòng chảy ở mức 0,4 - 0,5 m/s. 

Bước 5: Chăm sóc và quản lý 

+ Định ký kiểm tra nhiệt độ, pH ở các hệ thống nuôi 2 lần/ngày đảm bảo duy trì 

pH từ 7,5 - 8,5.  

+ Định kỳ hàng ngày cấp môi trường dinh dưỡng cho các túi nuôi theo liều 

lượng 3ml/l nước nuôi. 

Bước 6: Thu hoạch  

+ Tảo nuôi trong các hệ thống túi ni lông sau 7-10 ngày sẽ đạt mật độ trung bình 

khoảng 12 - 15 triệu tb/ml, có thể thu hoạch hằng ngày bằng việc sử dụng bơm 

hút theo tỷ lệ 10% -30% lượng nước nuôi có trong túi nuôi/ngày và cung cấp 

thức ăn cho ao nuôi vỗ béo. 

+ Bổ sung thêm nước mới vào túi nuôi và tiếp tục vận hành nuôi, thu hoạch cho 

đến khoảng 30 ngày thì thay nguồn tảo giống mới và tiếp tục vận hành theo các 

bước như trên. 

8.3.2. Giải pháp thực hiện 

a) Chọn thời gian nuôi trong năm và hàu nguyên liệu 
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+ Nếu chọn thời gian trong năm từ tháng 3 đến tháng 6 để nuôi vỗ thì chọn hàu 

nguyên liệu chưa đủ tuổi thành thục, tương ứng hàu có kích thước từ 100-

125mm chiều dài vỏ, khối lượng 90-120g/con. 

+ Nếu chọn thời gian nuôi vỗ tháng10-12, hoặc từ 1-3: thì chọn hàu nguyên liệu 

có kích lớn hơn 125mm. 

b) Quản lý và chăm sóc và thu hoạch 

+ Triển khai nuôi vỗ béo với mật độ 20 con/m2. Định kỳ hàng ngày luân phiên 

cấp bổ sung thức ăn là hỗn hợp tảo tự nhiên trong ao gây màu hoặc là tảo 

Nannochloropsis oculata với mật độ120- 150 x109 tế bào tảo/ao/ngày (ao 200 

m2), tương đương với 12,5- 15 lít tảo nuôi sinh khối rong túi ni lông. Đối với 

thức ăn là hỗn hợp tự nhiên thì cấp 1/3-1/4 nước từ từ ao gây màu. 

+ Định kỳ 5 ngày lần kiểm tra độ béo và chất lượng phục vụ thu hoạch: Giải 

phẫu, kiểm tra, quan sát sự chín muồi tuyến sinh dục: Nếu thấy có trên 80% số 

hàu được kiểm tra, phần nội tạng phát triển căng, màu trắng sữa hoặc vàng nhạt, 

lúc này cắt màng bao tuyến sinh dục thấy có dịch sệt sệt màu trắng sữa hoặc 

vàng nhạt (tinh hoặc trứng) chảy ra thì có thể quyết định thu hoạch hàu ngay. 

9. HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG VÀ ƯƠNG GIỐNG 

TRONG AO NUÔI VỖ 

9.1. Yêu cầu điều kiện sản xuất giống hàu Magallana belcheri trong ao nuôi 

vỗ béo 

9.1.1 Điều kiện vị trí ao sản xuất ương giống 

+ Chọn ao sản xuất giống nuôi: nơi độ mặn vùng nuôi: 20-30‰;  

+ Thiết kế ao nuôi có công cấp nước và thoát nước theo thủy triều, ao nuôi có độ 

sâu lúc triều rút từ 1-1,2 m.  

+ Diện tích ao ương giống tối thiểu từ 400-500 m2 

9.1.2 Nguyên vật liệu dùng trong quá trình sản xuất thu giống 

- Vỏ hàu làm giá thể thu giống mỗi đợt: 220- 250 xâu vỏ hàu/ao, mỗi xâu vỏ hàu 

100 mảnh. 

9.1.3. Thời gian sản xuất, ương: trong mùa khô 
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9.1.4. Bố trí mặt bằng 

+ Để thiết kế 01 ao sản xuất giống ương giống cần có thêm ao nuôi vỗ béo hàu 

từ 20- 30 m2, Ao lắng (ao chứa), 01 ao xử lý nước, 01 ao gây nuôi tảo làm thức 

ăn và mặt bằng sản xuất tảo sinh khối thuần, nhà kho chứa các trang thiết bị, bể 

thụ tinh nhân tạo. 

+ Vị trí xây dựng và các thông số ao sản xuất ương giống 

(1)Ao lắng, ao xử lý: Diện tích mỗi ao 200-400 m2, có độ sâu 1,5m, tổng diện 

tích các ao bằng 1/3 so với tổng diện tích trang trại ao nuôi vỗ, bố trí gần nguồn 

cấp nước; dùng để lắng và chứa nước biển tối thiểu từ 05 - 07 ngày trước khi 

cấp vào hệ thống ao gây nuôi tảo tự nhiên, phi chứa nước phục vụ nuôi tảo 

thuần. 

(2) Ao gây nuôi tảo sinh khối tự nhiên: Ao lót bạt có diện tích mỗi ao 200 - 400 

m2 chiếm 1/3 tổng tích trại sản xuất), độ sâu 0,8- 1,0 m. Ao được bố trí 04 hàng 

đá khí, khoảng cách giữa mỗi đá khí 01 m. 

(3) Ao nuôi vỗ béo hàu: 02 ao, diện tích mỗi >30 m2, độ sâu 01 m.  

(4) Ao sản xuất giống hàu và ương giống: Ao lót bạt đáy có diện tích tối thiểu từ 

400- 500 m2, Ao được trang bị hệ thống sục khí để tạo dòng chảy và cung cấp 

khí oxy cho ương ương ấu trùng. 

(5) Mặt bằng sản xuất tảo sinh khối thuần và nhà kho chứa các trang thiết bị. 

Tổng diện tích khu vực này chiếm 10%, tổng diện tích của trang trại, trong đó 

bao gồm mặt bằng xây dựng nhà kho, không gian để đặt các phí chứa nước ngọt, 

nước biển phục vụ nuôi tảo thuần. Diện tích khung giàn treo 50-70 m2, còn lại 

bố trí mặt bằng nhà kho và khung gian sinh hoạt khác. 

9.1.5. Yêu cầu thiết bị, máy móc cần thiết 

- Thiết bị, máy móc dùng trong nuôi vỗ: máy bơm nước, máy nén khí, thiết bị 

lọc nước, túi lọc nước, máy phát điện dự phòng. 

- Máy bơm nước công suất 40 m3/giờ: 02 dùng bơm nước từ ao lắng qua phí 

chứa nước xử lý. 
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- Máy nén khí công suất 3-5 kw: dùng để cung cấp khí, tăng lượng ô xy hòa tan 

trong các ao. 

- Túi lọc nước: 25 µm dùng để lọc nước cấp vào nuôi tảo tự nhiên. 

- Máy phát điện: công suất 12 Kw; dùng phát điện dự phòng. 

9.2. Giải pháp kỹ thuật các bước thực hiện quy trình sản xuất giống trong 

ao 

9.2.1. Tạo nguồn thức ăn tự nhiên trong ao sản xuất và ương giống 

Bước 1: Chuẩn bị nguồn nước  

+ Lấy nước từ ao lắng vào ao xử lý, ao sản xuất giống thông lưới lọc với kích 

thước mắt lưới 25µm. Ao sản xuất thu giống có diện tích 400 m2, độ sâu 1-5m, 

có hệ thống cống cấp thoát nước.  

+ Khi cấp đủ nước lượng nước theo yêu trong ao xử lý nước nuôi, tại đây nước 

được lưu giữ trong khoảng 3-5 ngày. Mục đích lưu giữ nước là để cho các loại 

trứng, ấu trùng còn trong nước phát triển sau đó tiến hành lọc nước lần 2 qua ao 

sản xuất thu giống và sau đó tiến hành bón phân gây màu, tạo thức ăn tự nhiên 

cho hàu.  

Bước 2: Bón phân gâu màu nước  

+ Phân vô cơ: NPK 20:%:5 với liệu lượng 0,2 kg/100m2 + urê 0,2 kg/100m2. 

Tổng lượng phân được chia thành 3 ngày bón, thời gian bón phân mỗi ngày vào 

9-10 giờ sáng.  

+ Sau 3 ngày bón phân, từ ngày thứ 6 trở về sau thì đưa hàu bố mẹ đã thành thục 

vào ao sản xuất thu giống. 

9.2.2. Triển khai sản xuất thu giống và ương giống hàu trong ao 

Bước 1: Chuẩn bị trứng, tinh trùng và ấu trùng hàu 

Có thể chọn một trong 02 phương pháp sau: 

* Cho hàu đẻ tự nhiên: Chọn 100 con hàu bố mẹ từ ao nuôi vỗ qua ao sản xuất 

ương giống với mật độ hàu bố mẹ tham gia sinh sản 100con/ao (0,25 con/m2). 

Kích thích cho hàu sinh sản tự nhiên trong ao bằng biện pháp sốc nhiệt.   
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* Thụ tinh nhân tạo: Chọn 100 con hàu đã thành thục trong ao nuôi vỗ, giải phẩu 

hàu để phân loại hàu cái và hàu đực và cho thụ tinh nhân tạo với tỷ lệ đực cái: 1 

dực cho 4 cái. 

Bước 2: Thu hoạch hàu bố mẹ, thu trứng và ương nuôi ấu trùng 

+ Kiểm tra trứng vào ấu trùng hàu trong ao thu giống. Nếu phát hiện trứng hoặc 

ấu trùng trong ao ở tầng mặt với mật độ 1-5 trứng/ml thì thu hoạch hàu bố mẹ 

chuyển qua ao nuôi vỗ béo (phương pháp kích thích hàu đẻ trong ao). 

+ Nếu trứng và ấu trùng trong ao> 5 trứng, thì san thưa mật độ và chuyển ấu 

trùng san ao nuôi ương khác, đảm bảo trong ao ương có mật độ từ 1-5 con/ấu 

trùng. 

Bước 3: Chăm sóc và quản lý ấu trùng nổi  

+ Định kỳ hàng ngày bổ sung thức ăn cho ao ương nuôi ấu trùng hàu là hỗn hợp 

tảo Nannochloropsis oculata… và duy trì với mật độ tảo trong ao 30.000-40.000 

tế bào/ml. 

Bước 4: Đưa vật bám vào ao để thu giống 

+ Sau 13-15 ngày kể từ khi hàu đẻ có thể đặt vật bám vào ao thu giống, hoặc khi 

thu mẫu nước ở là gần tầng đáy mà thấy ấu trùng có chân bám xuất hiện thì tiến 

hành đặt vật bám vào ao ương giống. 

Bước 5: Chăm sóc ấu trùng bám 

+ Định kỳ thu giống hàu bám trên các mảnh vỏ để xác định mật độ giống và có 

kế hoạch thay nước hàng ngày, cụ thể khi kiểm tra mẫu nước trong ao không 

thấy ấu trùng và trứng xuất hiện, lúc này ấu trùng hàu đã định cư trên các giá 

thể, và thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu thấy giống hàu xuất hiện trên mỗi 

mảnh võ hàu mà >2 con, lúc này có thể bắt đầu chuyển san giai đoạn ương 

giống. 

Bước 6: Ương giống hàu bám (Spat) 

+ Định kỳ thay nước hàng ngày theo lịch thủy triều, mỗi lần thay khoản 1/3 

nước trong ao và định kỳ luân phiên cấp bổ sung thức ăn là hỗn hợp tảo tự nhiên 
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trong ao gây màu hoặc là tảo Nannochloronopsis oculata và duy trì mật độ tảo 

trong ao 60.000- 80.000 tế bào/ml. 

+ Định kỳ hàng tuần kiểm tra kích thước hàu giống nếu từ 1-1,5 cm, thì có thể 

thu hoạch giống, đóng gói hàu giống vào bao chứa vận chuyển đến cơ sở nuôi 

thương phẩm.  

10. HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH NUÔI HÀU THƯƠNG PHẨM BẰNG 

GIÁ THỂ LÀ VỎ HÀU TRÊN BÈ NỔI 

10.1. Yêu cầu vị trị trí nuôi và nguyên vật liệu 

10.1.1. Vị trí nuôi bè: Dòng chảy lưu thông, giàu sinh vật phù du, khu vực 

không có chất thải công nghiệp đỗ vào; Độ mặn dao động 10-32‰; Độ sâu từ 4-

8 m. 

10.1.2. Nguyên vật liệu làm bè nuôi: Cây gỗ các loại, bọc nhựa để quấn cây, 

ván lót sàn đi, cước buộc, phao nổi, neo cố định bè. 

10.1.3. Vị trí nuôi giàn: Dòng chảy lưu thông, giàu sinh vật phù du, khu vực 

không có chất thải công nghiệp đỗ vào; Độ mặn dao động 10-32‰; Độ sâu từ 3-

6 m.  

10.1.4. Nguyên vật liệu làm giàn nuôi: Cây gỗ các loại; Dây cước, bọc nhựa để 

quấn cây. 

10.2. Giải pháp kỹ thuật  

10.2.1. Con giống 

+ Kích cỡ hàu giống đạt 1.1,5 cm. Con giống phải đạt các tiêu chuẩn chất lượng. 

+ Giống hàu có được từ quy trình sản xuất giống trong ao nuôi vỗ, hoặc thu 

giống ngoài tự nhiên theo hướng dẫn trong quy trình sản xuất thu giống hàu 

trong ao và thu giống hàu ngoài tự nhiên. 

10.2.2. Thực hiện nuôi lớn trên bè nổi 

Bước 1: Chuẩn bị con giống và làm dây nuôi 

+ Lựa chọn con giống có trên các vỏ hàu từ 2-8 con/mảnh vỏ. 

+ Xâu các vỏ hàu có giống thành chuỗi với 4 mảnh vỏ hàu/dây, đảm bảo trên 

mỗi dây có từ 16-20 con, khoảng các giữa các mảnh vỏ trên dây là 25 cm. 
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Bước 2: Treo giống lên bè nuôi  

+ Khoảng cách treo giữa các dây treo là 25 cm, mỗi ô vuông (1 m2) là 25 dây 

giống tương ứng với mật độ nuôi: 400 -500 con/m3 (mét khối nước).  

Bước 3: Chăm sóc quản lý 

+ Sau 30 ngày thì tiến hành vệ sinh các dây hàu một lần bằng cách nâng lên hạ 

vài lần cho đến khi dây giống hàu sạch không còn bùn hay các vật bám vào.  

Bước 4: Thời gian nuôi và kích thước thu hoạch hàu  

+ Sau 13,5 tháng nuôi hàu đạt kích thước 8-10 con/kg, lúc này có thể san thưa 

mật độ nuôi và chuyển san nuôi vỗ béo. 

Bước 5: Nuôi vỗ béo và thu hoạch cho năng suất cao 

+ Để hàu đạt chất lượng, sản phẩm đáp ứng người tiêu dùng cần thu hoạch khi 

đạt kích thước từ 8-10 con/kg và san thưa ngoài tự nhiên hoặc thu hoạch và nuôi 

vỗ trong ao ở mật độ 20 con/m2, sau từ 10 -13 ngày, có thể thu hoạch hàu cho 

năng suất cao. 
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

KẾT LUẬN 

Đề tài đã thực hiện được các mục tiêu và nội dung theo đặt hàng của địa 

phương cụ thể: 

1. Xây dựng quy trình nuôi vỗ béo nghêu trong ao đất với các thông số đạt 

được: 

+ Tỷ lệ sống nghêu theo 03 đợt thực nghiệm đạt từ 80-85%, trong khoản thời 

gian từ 15- 20 ngày nuôi vỗ, chỉ số độ béo tăng 1,28-2,9%/ngày và đạt kích 

thước thước thu hoạch từ 68-75 con/kg. Nghêu lúc thu hoạch đạt chỉ số độ béo 

cao, dao động trong khoản 11,25-12,32%, thuộc dạng nghêu rất béo. 

+ Tăng trưởng về khối lượng toàn thân và chỉ số độ béo ở mật độ nuôi 100 

con/m2 luôn luôn nhanh hơn mật độ nuôi 200 con và 300 con/m2 ở cả 03 đợt 

nghiên cứu. 

+ Tương quan về khối lượng thịt và chỉ số độ béo là tương quan thuận, và khá 

chặt chẻ r2= 0,795 

+ Năng suất thu hoạch cả 03 đợt thử nghiệm đối mật độ 100 con/m2 dao động 

1,3-1,4 kg/m2, trong khi đó mật độ nuôi 200 con năng suất là 2,4- 2,7 kg/m2; 

Mật độ nuôi 300 con/m2 đạt 3,5-3,8kg/m2.  

+ Xét về hiệu quả kinh tế theo 03 đợt thử nghiệm đều cho cho thấy nuôi nghêu ở 

mật 300 con/m2, có năng suất thu hoạch cao nhất, tương ứng 35-38 tấn/0,1ha. 

2. Xây dựng quy trình nuôi vỗ béo hàu trong ao đất với các thông số đạt 

được: 

+ Kết quả thử nghiện các thông số quy trình nuôi vỗ béo hàu theo 03 đợt cho 

thấy hàu phát nhanh ở cả 3 mật độ nuôi, trong khoản thời gian từ 10 ngày nuôi 

vỗ, chỉ số độ béo đặt trưng tăng 2,47-2,73 %/ngày. Hàu có kích ban đầu từ 8-10 

con/kg và lúc thu hoạch hàu đạt kích thước từ 5-6 con/kg, chỉ số độ béo cao dao 

động trong khoản 9,35-9,85%, thuộc dạng hàu rất béo. 

+ Tăng trưởng về khối lượng toàn thân và chỉ số độ béo ở mật độ nuôi 10 

con/m2 luôn luôn nhanh hơn mật độ nuôi 15 con và 20 con/m2 ở cả 03 đợt 
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nghiên cứu, có sự khác biệt rõ ràng được tìm thấy khi so sánh hàu nuôi vỗ với 

hàu tự nhiên cả 03 đợt nghiên cứu. 

+ Tương quan về khối lượng thịt và chỉ số độ béo khá chặt chẻ r2= 0,8352.  

+ Năng suất thu hoạch cả 03 đợt thử nghiệm đối mật độ 10 con/m2 dao động 

1,72- 1,78 kg/m2, trong khi đó mật độ nuôi 15 con năng suất là 2,26- 2,56 kg/m2; 

Mật độ nuôi 20 con/m2 đạt 3,29-3,32kg/m2.  

+Tỷ lệ chết tích lũy trong thời gian gian nuôi 10 ngày từ 5%-10%.  

+ Xét về hiệu quả kinh tế theo 03 đợt thử nghiệm đều cho cho thấy nuôi hàu ở 

mật 20 con/m2, có năng suất thu hoạch cao nhất, tương ứng 32-33 tấn/0,1ha. 

3. Thức ăn nuôi vỗ:  Vi tảo Nannochloronopsis oculata được xác định là thức 

ăn vỗ béo khả thi cho tăng trưởng độ béo và duy trì tỷ lệ sống của nghêu, hàu 

trong hệ thống nuôi nhốt. 

4. Xây dựng quy trình thu giống hàu trong ao nuôi vỗ béo với các thông số 

đạt được: 

+ Công suất, sản lượng hàu giống mỗi đợt sản xuất thu giống trong ao đạt 

75.000-85.000 con/ao/400 m2. 

5. Xây dựng quy trình nuôi hàu Magallana belcheri thương phẩm với các 

thông số đạt được: 

+ Công suất, sản lượng đạt 13 tấn hàu/100m2,  

+ Thời gian nuôi 16-18 tháng. 

6. Đề tài đã tập huấn cho cộng đồng nông dân trong tỉnh Bến Tre về mô hình 

thu giống, mô hình nuôi vỗ béo nghêu, hàu. 

ĐỀ XUẤT: 

1. Triển khai và nhân rộng mô hình nuôi vỗ béo nghêu trong ao đất cho các 

HTX nuôi nghêu như là giải pháp san thưa mật độ nuôi cho các bãi nuôi 

ngoài tự nhiên. 

2. Triển khai và nhân rộng mô hình nuôi vỗ béo và sản xuất thu giống hàu trong 

ao như là giải pháp tạo bãi đẻ tự nhiên. 
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PHỤC LỤC: 

HỘI THẢO, TẬP HUẤN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH 

 
 

 

Hội thảo khoa học giải pháp nuôi vỗ béo nghêu và 
hàu 

BDK.VN - Sáng 21-11-2024, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Viện Hải dương học thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 
tổ chức hội thảo khoa học giải pháp nuôi vỗ béo nghêu và hàu cũng như sản xuất thu giống hàu 
trong ao nuôi vỗ béo.  

Tại hội thảo, đại biểu được tìm hiểu về thực tiễn về “Quy trình ương nuôi hàu giống và nuôi 

hàu thương phẩm tại Bến Tre”; tình hình, giải pháp thực tế về việc nuôi nghêu, hàu trên địa 

bàn tỉnh Bến Tre; thức ăn trong việc nuôi hàu, nghêu vỗ béo; chia sẻ hiệu quả việc nuôi 

nghêu, hàu vỗ béo trong ao bạt. 

Phát biểu tại hội thảo, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Buội ghi nhận ý nghĩa thực 

tiễn đề tài nghiên cứu khoa học của Viện Hải dương học thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt 

Nam. 

Kiến nghị chủ nhiệm đề tài cần chú trọng những vấn đề được đại biểu tham dự hội thảo đặt ra 

và có sự phổ biến, hướng dẫn cho người nuôi hàu, nghêu tại tỉnh Bến Tre. 

THÔNG TIN TRÊN TRUYỀN HÌNH ĐỊA PHƯƠNG  

https://www.youtube.com/watch?v=2raQSBUFITE 

 

https://baodongkhoi.vn/
https://baodongkhoi.vn/phat-trien-ben-vung-nghe-nuoi-hau-26032020-a71778.html
https://baodongkhoi.vn/phat-trien-ben-vung-nghe-nuoi-hau-26032020-a71778.html
https://baodongkhoi.vn/dinh-vi-con-ngheu-ben-tre-qua-chung-nhan-msc-26062024-a131724.html
https://www.youtube.com/watch?v=2raQSBUFITE

